
CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT ĐÈN TRANG TRÍ

MADE IN VIET NAM

XDG LIGHTING

CATALOGUE 01.2025





URI
Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

A: Ø280xH200  
B: Ø160xH215  
C: Ø220xH170 

A

B

C

ENDA
Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

A:  Ø145xH260  Giá: 715.000 
B:      Ø180xH320  Giá: 885.000 

A B

BEVIS
Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ

 Ø125xH160  Giá: 600.000 

BARON

Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ   

Ø205xH150  Giá: 715.000 

LANI
Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

Ø200xH132  Giá: 828.000 

BUNNY
Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

Ø220XH155  Giá: 828.000 

BTCN-23K BTCN-25K

BTCN-34K

BTCN-35K

BTCN-26

BTCN-24K

BTCN-27K
BTCN-29K

BTCN-28K

Giá : 1.225.000 
Giá : 1.000.000 
Giá   :   857.000 

Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A: Ø150xH250xE27*1 

B: Ø155xH320xE27*1
Giá: 685.000 
Giá: 857.000

ANI

A
BTCN-01-D-KT B

BTCN-01-E-KT

TAMI

Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

Ø210xH190  Giá: 850.000 

BA

BTCN-01-D-KT

BTCN-01-E-KT

Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp 

A: Ø260XH280xE27*1  Giá: 914.000 

B: Ø150xH245xE27*1 Giá: 685.000 

TAYA



TOKO

Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi gỗ 

Ø200xH220    Giá: 1.250.000 

XAVIA 

Đá mài khảm trai , Ø340xH350 E27*1

Giá: 2.250.000 /1 cái

Khảm trai

Đen

MOSA

Bê tông đá mài khảm trai 
A: Ø260x210 / B: Ø240xH280 

Giá: 1.550.000 /1 cái

A

B C

BeBe-T 

A

B

C

Giá: 950.000
Giá: 950.000
Giá: 800.000 

BeBe-D 
Bê tông đá mài E27*1

A: Ø190xH220 
Ø180xH210 

C:  Ø150xH220 

SUN-LG
E27*1, Mộc khảm trai, thủy tinh 

Ø250 
Ø300 

Giá:  915.000 
Giá: 1.050.000

B: 
Giá: 950.000
Giá: 950.000
Giá: 800.000 

Bê tông đá mài E27*1

A: Ø190xH220 
Ø180xH210 

C:  Ø150xH220 
B: 

A
B

BoBo-D 
Bê tông đá mài E27*1, Gỗ tự nhiên

A: Ø180xH280
B:  Ø150xH280 

Giá: 1.050.000 
Giá: 900.000 

A B

A: Ø180xH220
B: Ø150xH210 

Giá: 1.050.000
Giá: 900.000 

BoBo-T 
Bê tông đá mài E27*1, Gỗ tự nhiên

SUN
E27*1, Mộc khảm trai, thủy tinh 

Ø250 
Ø300 

Đen

Trắng

Giá: 915.000 
Giá: 1.050.000



LENON

Bê tông đá mài sợi thủy tinh, đuôi đồng 
Ø200xH240 E27*1

Giá: 1.180.000 /1 cái

Xám

Đen

Trắng

HANGER

Bê tông đá mài sợi thủy tinh, đuôi đồng 
Ø200xH240 E27*1

Giá: 1.200.000 /1 cái

Xám

Đen

Trắng

HANGER-KT

Bê tông đá mài sợi khảm trai, đuôi đồng 
Ø200xH240 E27*1

Giá: 1.450.000 /1 cái

KEISHA -XÁM
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, đuôi đồng.

A: Ø120xH170 Giá: 633.000  
B: Ø210xH100 Giá: 758.000 
C: Ø160xH130 Giá: 672.000   
D: Ø150xH170 Giá: 672.000  
E: Ø155xH240      Giá:  743.000

KEISHA -TRẮNG
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, đuôi đồng.

A: Ø120xH170 Giá: 633.000  
B: Ø210xH100 Giá: 758.000  
C: Ø160xH130 Giá: 672.000  
D: Ø150xH170 Giá: 672.000  
E: Ø155xH240      Giá: 743.000

KEISHA -ĐEN
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, đuôi đồng.

A: Ø120xH170   Giá: 633.000  
B: Ø210xH100  Giá: 758.000  
C: Ø160xH130 Giá: 672.000 
D: Ø150xH170  Giá: 672.000  
E: Ø155xH240    Giá: 743.000

JENA
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

Ø120xH170 xE27*1

Giá: 640.000 /1 cái

Đen

Trắng

JENY

Bê tông đá mài sợi thủy tinh, gỗ tự nhiên 
Ø120xH220 xE27*1

Giá: 750.000 /1 cái

Đen

Trắng

ALMA
Bê tông đá mài khảm trai 

Ø200xH180

 Giá: 775.000 /1 cái

Nâu

Trắng

Đen



A: Ø150xH180 xE27*1 

B: Ø260xH180 xE27*1
Giá: 672.000 

Giá: 755.000

ERIC-X 
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

A:  Ø150xH180 xE27*1 

B:  Ø260xH180 xE27*1
Giá: 672.000 
Giá: 755.000

ERIC-T
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

A: Ø150xH180 xE27*1 

B: Ø260xH180  xE27*1

Giá: 672.000 

Giá: 755.000

ERIC-D 
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

WORIC-T

A:  Ø150xH180 xE27*1 

B:  Ø260xH180 xE27*1
Giá: 672.000 
Giá: 755.000

Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

WORIC-X

A: Ø150xH180 xE27*1 

B: Ø260xH180 xE27*1

Giá: 672.000 

Giá: 755.000

Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

WORIC-D

A: Ø150xH180 xE27*1 

B: Ø260xH180 xE27*1

Giá: 672.000 

Giá: 755.000

Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

A: Ø150xH220 xE27*1 

B:  Ø260xH220 xE27*1

Giá: 732.000 

Giá: 825.000

RYDER-T
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

C

C: Ø155xH335xE27*1 Giá: 935.000

A: Ø150xH220 xE27*1 

B: Ø260xH220xE27*1
Giá: 732.000 
Giá: 825.000

RYDER-X
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

C

C: Ø155xH330xE27*1 Giá: 935.000

A: Ø150xH220 xE27*1 

B: Ø260xH220xE27*1
Giá: 732.000 
Giá: 825.000

RYDER-D
Bê tông đá mài sợi thủy tinh 

A

B

C

C: Ø155xH330xE27*1 Giá: 935.000



A: Ø150xH180 xE27*1 
B: Ø155xH240xE27*1

Giá: 742.000 

Giá: 915.000

AMY
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A B
BTCN-01-D-KT BTCN-01-E-KT

NORA
Ø140xH250 Led E14*1 

Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

Giá: 1.250.000

BTCN-09-K

VERA
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A: Ø200xH200 xE27*1 
B: Ø300xH300xE27*1

Giá: 1.057.000 

Giá: 1.550.000

EDNA
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp 

Ø200xH250 xE27*1 Giá: 1.250.000 

ERICA
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A: Ø310xH350 xE27*1 
B: Ø410xH450xE27*1

Giá: 1.485.000 
Giá: 1.850.000

A: Ø150xH180 xE27*1 
B: Ø155xH240xE27*1

Giá: 742.000 

Giá: 915.000

AME
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A B
BTCN-01-D-KT BTCN-01-E-KT

A: Ø150xH180 xE27*1 
B: Ø260xH300xE27*1

Giá: 742.000 

Giá: 971.000

 ERA
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A B
BTCN-01-D-KT BTCN-07-B-KT

A: Ø150xH180 xE27*1 
B: Ø260xH300xE27*1

Giá: 742.000 

Giá: 971.000

ERIC
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp

A B
BTCN-01-D-KT BTCN-07-B-KT

HEBE

Bê tông đá mài sợi  Ø140xH225 E27*1 
Đèn/ Trắng:     Giá: 920.000 /1 cái 
Khảm Trài:      Giá: 1.055.000 /1 cái

Đen

Trắng

Khảm Trai



JENKA
Bê tông đá mài sợi khảm xà cừ cao cấp 
A: D120xH220 xE27*1 Giá: 742.000 

B: D120xH270 xE27*1 Giá: 900.000

A

B

BTCN-15K

OTIS-ĐEN
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, gỗ.

A

B

C

D

E

OTIS-XÁM
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, gỗ.

A

B

C

D

E

OTIS-TRẮNG
Bê tông đá mài sợi thủy tinh, gỗ.

A

B

C

D

E

KALIA
Bê tông đá mài sợi  Ø250xH200 E27*1 

Đen/ Xám:  Giá: 925.000 /1 cái 
Khảm Trài:    Giá: 1.065.000 /1 cái

GTCC-29 Ø210xH100-
H500 E27*1 Đá mài, đui 

đồng, hợp kim

Giá: 908.000

A: Ø120xH170   Giá: 633.000  
B: Ø210xH100  Giá: 758.000  
C: Ø160xH130 Giá: 672.000  
D: Ø150xH170  Giá: 672.000  
E: Ø155xH240    Giá: 743.000

A: Ø120xH170   Giá: 633.000  
B: Ø210xH100  Giá: 758.000  
C: Ø160xH130 Giá: 672.000  
D: Ø150xH170  Giá: 672.000  
E: Ø155xH240    Giá: 743.000

A: Ø120xH170   Giá: 633.000  
B: Ø210xH100  Giá: 758.000  
C: Ø160xH130 Giá: 672.000  
D: Ø150xH170  Giá: 672.000  
E: Ø155xH240    Giá: 743.000

Xám

Đen

Khảm trai

KOMI-T 
Đá mài composite,,đui đồng Ø210xH40 

E27*1 

Giá: 950.000 /1 cái

Tròn

Vuông

KAMI-T 

Đá mài composite, gỗ tự nhiên Ø210xH40 

E27*1  
Giá: 950.000 /1 cái

Tròn

Vuông

LYLY

Gỗ tự nhiên, giả cổ  
Ø160xH350 E27*1 

Giá: 820.000 /1 cái

Vàng

Nâu



NOMI 
Mộc Khảm trai,,đui đồng, 

Ø200xH40 E27*1

 Giá: 800.000 /1 cái

Tròn

Vuông

NAMI 

Mộc Khảm trai,, gỗ tự nhiên Ø200xH40 E27*1

Tròn

Vuông

E27*1  

Giá: 800.000 /1 cái

NEMI 

Mộc Khảm trai,đui đồng, Ø200xH300 
E27*1  

Giá: 900.000 /1 cái

Tròn

Vuông

MIA 
Mộc khảm trai mài, E27*1
Vuông 60x60xH400 
Tròn  Ø60xH400 

Giá: 650.000 / 1 cái 
Giá: 650.000 /1 cái

Eclipse-KT
Led, Mộc khảm trai 

Ø180 
Ø250 
Ø300 

Trắng

Đen
Vàng

Hồng

Giá: 715.000 
Giá: 765.000 
Giá: 850.000

Eclipse- LG
Led, Mộc khảm trai 

Ø180 
Ø250 
Ø300 

Giá: 815.000 
Giá: 865.000 
Giá: 950.000

Đen Trắng

CLARA 
khảm trai, hợp kim sơn tĩnh điện 
D300xH350     E27*1 Giá: 1.150.000

Đen
Trắng

THE ROCK 1 
Mộc Khảm trai,gỗ Ø120xH300 

E27*1 

Giá: 700.000 /1 cái

Trắng

Đen

THE ROCK 2 
Mộc Khảm trai,,gỗ Ø120xH300 

E27*1 

Giá: 875.000 /1 cái

Trắng

Đen



KAMI-D

Đá mài composite, gỗ tự nhiên Ø210xH40 

E27*1  
Giá: 870.000 /1 cái

Tròn

Vuông

KOMI-D

Đá mài composite,đui đồng Ø210xH40 

E27*1  
Giá: 870.000 /1 cái

Tròn

Vuông

KAMI-X

Đá mài composite,, gỗ tự nhiên 

Ø210xH40 E27*1  
Giá: 870.000 

Tròn

Vuông

KOMI-X

Đá mài composite,đui đồng Ø210xH40 

E27*1  
Giá: 870.000 /1 cái

Tròn

Vuông

BẢNG MÀU SƠN

M-01 M-03 M-04 M-05
VÀNG

M-02
CÁNH GIÁN NÂU ĐẬM ÓC CHÓNÂU

M-06
ĐỎ

TVN-02 Gỗ

Gỗ tự nhiên, E27*1  D500   

Giá: 1.880.000/thả 

TVN-02 
Gỗ tự nhiên, E27*1
D500xH520  Giá: 1.550.000 



Modern Pendant Light - Đèn Thả Hiện Đại - Công Nghiệp           “Ánh Sáng Từ Tâm Hồn”

GTCC-24
Ø210xH400 Led E27*1 

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 1.400.000

GTCC-30
Ø150xH270

Đá mài khảm trai, gổ tự nhiên

Giá: 892.000

GTCC-31 
Ø155xH240xE27*1

Đá mài khảm trai, gổ tự nhiên

Giá: 1.065.000

GTCC-18
Ø150xH250 xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 892.000

GTCC-19 
Ø155xH350xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 1.057.000

GTCC-20
Ø150xH250 xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 892.000

GTCC-21 
Ø155xH350xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 1.057.000

GTCC-22 
Ø250xH400xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 1.215.000

GTCC-23 
Ø120xH350xE27*1

Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai

Giá: 1.057.000



DAG-01

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

A: D350xH250

DAG-02

Gỗ Ply wood, cắt cnc, sơn PU

A

B

C

B: D500xH250 
C: D300xH400

Giá:  1.050.000 .
Giá:  1.250.000 . 
Giá:  1.050.000 .

A

B

C

A: D300xH400
B: D400xH280 
C: D200xH180

Giá:  1.721.000 .
Giá:  1.721.000 . 
Giá:  1.060.000 .

DAG-03

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, đui đồng
 D320xH420 Giá:  1.450.000 .

Vàng

Nâu

DAG-04

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, đui đồng
 D250xH350 Giá:  875.000 .

DAG-05
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, đui đồng
 D360xH180 Giá:  1.350.000  

D450xH235 

D580xH300 

Giá:  1.750.000  

Giá:  2.350.000

DAG-06

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, đui đồng
 D400xH200 Giá:  1.474.000 . 

D500xH220 Giá:  1.680.000 .

DAG-07
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

DAG-08
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

DAG-09
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

Giá : 863.000 

D350xH450 
D450xH580 

Giá:  997.000 
Giá:  1.627.000 

A: D200xH450 
B: D250xH500 
C: D300xH600

Giá:  875.000 . 
Giá:  930.000 . 
Giá:  1.370.000 .

D280xH280 
D350xH350 
D450xH450

Giá: 863.000 
Giá: 921.000 
Giá:      1.545.000 

 D400xH450 Giá:  1.985.000 .

D280xH350         



Giá sản phẩm chưa bao gồm bóng đèn E14, E27 và 10% VAT

DAG-10
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

DAG-11
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 DAG-12
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

DAG-13
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-14
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

D280xH300 
D350xH380 
D450xH470

Giá: 863.000 
Giá: 921.000 
Giá:      1.545.000 

D280xH280 
D350xH350 
D450xH450

Giá: 863.000 
Giá: 921.000 
Giá:      1.545.000 

D280xH280 
D350xH350 
D450xH450

Giá: 863.000 
Giá: 921.000 
Giá:      1.545.000 

DAG-15
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-16
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D250xH360 

 D300xH450 Giá:  990.000  D400xH185 Giá:  775.000

 D360xH420 Giá:  1.286.000

 D300xH410 
Giá:  795.000 

Giá:  1.050.000

DAG-17
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D260xH380 Giá:  1.250.000

DAG-18
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D280xH240 Giá:  865.000



Giá sản phẩm chưa bao gồm bóng đèn E14, E27 và 10% VAT

DAG-19
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D400xH140 Giá:  1.105.000

DAG-20
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D360xH260 Giá:  936.000

DAG-21
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-22
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D200xH270 Giá:  900.000

DAG-23 

DAG-234/3
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*3

Đế Dài : L 500xH1000 Giá:  3.595.000 

Đế Tròn : D300xH1000 Giá:  3.595.000

 D350xH27 5 
D450xH345  
D550xH430 

Giá:  1.150.000 

Giá: 1.432.000 

Giá: 1.912.000

DAG-25 
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D300xH340 Giá:  1.340.000

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  
D250xH270 Giá:  900.000

 D350xH380 Giá:  1.404.000 D300xH400 Giá:  1.300.000

DAG-24 
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D200xH310 

 D300xH450 
Giá:  900.000 

Giá:  1.300.000



DAG-26
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D300xH300 Giá:  1.155.000

DAG-27
Gỗ tự nhiên  sơn PU, E27*1  

D380xH280 Giá:  965.000  D450xH320 

Giá:  1.250.000

DAG-28 Gỗ

tự nhiên , sơn PU, E27*1

 D360xH260 Giá:  900.000

DAG-29
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, 

E27*1 Giá: 1.188.000  D300xH380 

D400xH550  Giá:  1.545.000

DAG-30
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, 

E27*1 D300xH210 Giá: 1.250.000  

D400xH210 Giá:  1.562.000

DAG-31
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D400xH220 Giá:  1.715.000

DAG-32
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-33
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

Giá:  1.160.000 D300xH250  
D420xH260  
D500xH280           

Giá:  1.508.000 
Giá:  2.030.000

D210xH260 Giá:  800.000 
D300xH350 Giá:  1.015.000 
D350xH400 Giá:  1.715.000

DAG-34
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

0 

D230xH23 0  Giá:  1.078.000 
D300xH300 Giá:  1.798.000 

D400xH40 Giá:  2.250.000



DAG-36

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D430xH280  Giá:  1.660.000

DAG-35A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D450xH235  Giá:  2.850.000

 D550xH260 Giá:  3.563.000

DAG-38 B
Gỗ tự nhiên , cắt cnc, sơn PU, E27*1

 B D220xH470 Giá:  1.568.000

DAG-38 C
Gỗ tự nhiên  cắt cnc, sơn PU, E27*1

D380 Giá:  1.568.000

DAG-39
Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D600xH200  Giá:  2.950.000

DAG-40

A B
C

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1
A D300xH410 Giá:  795.000
B D300xH410 Giá: 795.000  

 C : D400xH410 Giá:  972.000

DAG-37
Gỗ tự nhiên  cắt cnc, sơn PU, E27*1

D450xH220 Giá:  1.728.000 
D600xH260 Giá:  3.940.000 
D800xH260   Giá:       6.960.000

DAG-41
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D300xH370  Giá:  1.130.000

DAG-38 A
Gỗ tự nhiên , cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D320xH320  Giá:  1.568.000



DAG-42
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-43A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D360xH400  Giá: 1.585.000

D400xH320 Giá:  1.638.000 

D600xH320  Giá:  2.235.000

DAG-44A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D320xH270             Giá:  850.000

 D400xH300 Giá:  1.158.000

DAG-43b

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D360xH350                  Giá: 1.275.000

DAG-44B
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn , E27*1 

 D300xH350 Giá:  1.264.000

DAG-45
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  
D350xH350                  Giá:  1.350.000

DAG-47

A
B

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, 
E27*1

A : D350xH360 Giá: 1.395.000 
B : D350xH360 Giá: 1.395.000

DAG-46
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D400xH400  Giá:  1.716.000

DAG-44C
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn , E27*1 

 D300xH320 Giá:  1.264.000



DAG-48
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1  

D200xH200                   Giá: 1.170.000

DAG-50
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D300xH280 Giá:  750.000

DAG-49
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

D380xH380 Giá:  1.089.000

DAG-52
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

DAG-54
Gỗ tự nhiên cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D400xH200 Giá: 1.860.000

DAG-55
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D360xH200 Giá:  1.080.000

DAG-79
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D380xH410 
Giá:  988.000

DAG-51
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D260xH350 Giá:  1.082.000 

D300xH420 Giá:  1.257.000

D300xH300 Giá:  1.750.000 

D400xH400 Giá:  2.150.000

DAG-53
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 
D400xH280                 Giá: 2.250.000

D600xH280 Giá:  2.725.000



DAG-58
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*3 

L900xH200  Giá:  2.386.000

DAG-57
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

D360xH200 Giá:  1.580.000

DAG-56
Gỗ Ply wood, cắt cnc, sơn PU, E27*1 

D400xH400     Giá:  950.000 

D500xH500 Giá:  1.450.000

DAG-59-1
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*3 

L480xH210 E27*1 Giá:  924.000

DAG-59-3

DAG-62
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

DAG-60 
Gỗ thông, cắt cnc, sơn PU 
D350xH200 Giá:  1.250.000 
D500xH200 Giá:  1.950.000 
D600xH200 Giá:  2.450.000

1.567.000 
2.350.000 

D400xH120 Giá: 
D500xH120 Giá:  
D600xH120 Giá:  2.950.000

 DAG-61A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU  

D170xH250 Giá:  650.000

 DAG-61B
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L580xH250 Giá:  2.620.000

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*3 

 L700xH210 E27*3 Giá:  2.155.000
 L900xH210 E27*4 Giá:  3.147.000 
L1100xH210 E27*5 Giá:  4.355.000



 DAG-63
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU , E27*1

D320xH260  Giá:  1.372.000

 DAG-64
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, E27*1

 D300xH470  Giá:  1.250.000

 DAG-80A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 DAG-65
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU , E27*1

D280xH150 Giá: 1.200.000 
D400xH190 Giá: 1.550.000 
D500xH190   Giá: 2.250.000

 D360xH420 Giá:  1.286.000

 DAG-66
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

Giá:  2.250.000 D500xH190

D600xH190 Giá:  2.950.000

 DAG-67A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

Giá:  1.450.000 D300xH25 

D400xH350 Giá:  1.800.000

 DAG-67B
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 D300xH450 Giá:  2.150.000

 DAG-68
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 D450xH180 Giá:  2.150.000

 DAG-69
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D400xH400 Giá:  1.450.000



 DAG-70 
Gỗ Plywood, sơn PU, Led

 D600 
 D800 
 D1000 
 D1200 

 DAG-71

 D800 
 D1000 

Gỗ Plywood, sơn PU, Led 

Giá:  6.120.000 Giá: 
9.120.000

 D260

 DAG-72
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

Giá:  1.550.000

D400 Giá:  2.520.000

 DAG-73  DAG-74 
Gỗ tự nhiên, G9*1   L120xH300 

Giá:  730.000/ 1 thả

DAG-77S DAG-77L 
Gỗ tự nhiên, sơn PU G9

 L660xH420xW490 Giá:  5.650.000 
L800xH420xW490 Giá:  6.800.000

Gỗ tự nhiên, sơn PU G9  
L1200xH470xW570 Giá:  11.870.000 

L1500xH470xW570 Giá:  14.858.000

DAG-75 
Gỗ tự nhiên, sơn PU D250xH350       

Giá:  1.915.000

DAG-76 

Gỗ tự nhiên, sơn PU 

D300xH450 Giá:  2.085.000

Giá:  2.950.000 
Giá:  3.880.000 
Giá : 6.465.000
Giá:  7.550.000 

Gỗ tự nhiên, mica  

L1200xW100xH150      Giá: 

2.050.000 L1500xW100xH150 

Giá :2.375.000 



DAG-79 
Gỗ tự nhiên,Hợp kim sơn tĩnh điện
 D250xH350   Giá:  1.250.000/thả 
D320xH450   Giá:  1.854.000/thả

DAG-80
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

DAG-78
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH250 E27*3   Giá:  3.030.000/thả
 D330xH150   Giá:  1.136.000/thả

DAG-82
Gỗ plywood, hợp kim sơn tĩnh 

điện 
D180xH520 E27*1   Giá:  1.775.000/thả

 DAG-83 
Gỗ tự nhiên, chao vải

 D180xH240   Giá:  546.000/thả

A
B

C

 DAG-85 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D400xH500       Giá:  1.758.000 

 DAG-86 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 
điện D400xH170  Giá:  
1.350.000 

 DAG-84 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

  A D300xH200 Giá:  1.250.000/
thả

CB  D250xH275 D280xH280 Giá:  1.250.000/thảGiá:  1.250.000/thả

 DAG-81 

A

B
D

C E

A D300xH400      Giá:  1.450.000/
thả B D400xH280      Giá:  

1.450.000/thảC D360xH190      Giá:  1.250.000/
thả D D350xH1400      Giá:  
1.650.000/thảE D350xH350     Giá:  1.540.000/thả



 DAG-87 
Gỗ tự nhiên, chao vải 

D250xH400

 DAG-90 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D540xH190  

 DAG-94 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300xH400  

 DAG-92 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200xH400 Giá:  2.176.000/thả

 DAG-91 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D550xH250  Giá:  1.250.000/thả

Giá:  1.057.000 

  DADAGG-8-899  
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D600600xHxH300300    Giá:  

2.413.000 

 DAG-88 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH240  Giá:  1.366.000 

 Giá:  1.150.000/thả

 DAG-93 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D600xH190   Giá:  2.029.000/thả  Giá:  1.697.000/thả

 DAG-95
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300xH400   Giá:  1.697.000/thả



 DAG-96
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D480xH280  

 DAG-97
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH200  

 DAG-98
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH200  

 DAG-99  DAG-100
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH200  

 DAG-101
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH600  

 DAG-103
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH300 

 DAG-104
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D430xH400  

 DAG-105

Giá:  1.315.000 Giá:  1.421.000 Giá:  1.421.000 

Giá:  1.440.000 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH200              Giá:  1.421.000 Giá:  1.924.000 

Giá:  1.208.000 Giá:  1.496.000 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D180xH400 Giá: 944.000 



 DAG-106
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300xH440

 DAG-107
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300xH440

 DAG-108
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D240xH500

 DAG-109
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D270xH400

 DAG-110
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D600xH200

 DAG-111
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D440xH400

 DAG-112
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D440xH400

 DAG-113
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200xH400

 DAG-114
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D470xH300

Giá:  1.345.000 Giá:  1.697.000 Giá:  1.622.000 

Giá:  1.464.000 Giá:  1.622.000 Giá:  1.808.000 

Giá:  1.808.000 Giá:  1.424.000 Giá:  1.145.000



 DAG-115
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D430xH300

 DAG-116
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D440xH400

 DAG-117
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D385xH455

 DAG-118
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D270xH400

 DAG-119
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450xH420

 DAG-120
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH300

 DAG-121
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH300

 DAG-122
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D480xH320  

 DAG-123
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D380xH450

Giá:  1.886.000 Giá:  1.606.000 Giá:  1.805.000 

Giá:  1.475.000 Giá:  1.765.000 Giá:  1.235.000 

Giá:  1.235.000 Giá:  1.805.000 Giá:  1.805.000 



 DAG-124
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D700xH180

 DAG-125
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D750xH130

 DAG-126
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350xH400

 DAG-127
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D380xH350

 DAG-128
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

D400

 DAG-129
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

D400

 DAG-130A
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

D400

 DAG-130B
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

D400

 DAG-131
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

Giá:  2.028.000 Giá: 1.580.000 Giá: 1.570.000 

Giá: 1.837.000 Giá: 1.884.000 

Giá: 2.512.000

Giá: 1.884.000 

Giá: 2.512.000 

Giá:  1.453.000 

Giá:  1.924.000
Giá:  1.453.000 

Giá:  1.924.000

Giá:  1.139.000 



Giá:  1.384.000 
D500

 DAG-132
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH200 Giá:  1.421.000 

 DAG-133
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D700xH250 Giá:  1.963.000 

 DAG-134
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D700xH250 Giá:  1.963.000 

 DAG-135
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH600 Giá:  2.180.000 

 DAG-136
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D550xH180 Giá:  1.654.000 

 DAG-137
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350xH400             Giá:  925.000 

 DAG-138
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300 Giá:  1.099.000 

 DAG-139
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500 Giá:  2.250.000 

 DAG-140
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400 Giá:  1.117.000 



 DAG-141
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D500xH270

 DAG-142
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH150

 DAG-143
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D600xH300

 DAG-144
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D420

 DAG-145
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

D450

 DAG-146
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

D450

 DAG-147
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

D450

 DAG-148
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200

D250

 DAG-149
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

D450

Giá: 1.117.000 Giá:  1.830.000 Giá:  1.557.000 

Giá: 1.484.000 Giá: 1.199.000 

Giá: 1.689.000 

Giá: 1.199.000 

Giá: 1.689.000 

Giá: 1.199.000 

Giá: 1.689.000 

Giá: 1.199.000 

Giá: 1.670.000 

Giá: 1.199.000 

Giá: 1.689.000 



 DAG-157
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D350

D450

 DAG-156
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D180xH430

 DAG-158
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D250

D350

 DAG-155
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D380

 DAG-150
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450

 DAG-151
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

 DAG-152
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450

 DAG-153
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D300

 DAG-154
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450

Giá:  1.689.000 Giá:  1.513.000 Giá: 1.689.000 

Giá:  1.513.000 Giá:  1.689.000 Giá:  1.689.000 

Giá:  1.169.000 Giá:  1.067.000 

Giá:  1.350.000 
Giá:  1.067.000

Giá:  1.350.000 





DAT-01 Gỗ
tự nhiên, sơn PU, E27*1 
D200xH300   Giá:  770.000

DAT-02 Gỗ
tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D220xH300 Giá:  870.000

DAT-03 Gỗ

tự nhiên, sơn PU, E27*1

DAT-04 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D240xH400 Giá:  936.000

DAT-05 
Gỗ  tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D220xH300 Giá:  585.000

DAT-06 

DAT-07

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D240xH400  Giá:  936.000

DAT-08 Gỗ

tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D240xH320 Giá:  720.000

DAT-09 Gỗ

tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D220xH300 Giá:  665.000

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 
D200xH400 Giá:  930.000

D160xH250 Giá:  573.000

D220xH300 Giá:  665.000 D250xH300 Giá:  950.000



DAT-12 DAT-11 Gỗ 

tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D250xH380 Giá:  765.000

DAT-10 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D220xH300 Giá:  695.000

DAT-13
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 
D200xH300 Giá:  555.000

D300xH480 Giá:  885.000  
D330xH600 Giá:  1.250.000

DAT-14
Gỗ tự nhiên, sơn PU, 

E27*1 D300xH400 Giá:  

1.041.000

DAT-15

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 
D300xH400 Giá:  877.000

DAT-16
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D400xH310 Giá:  1.082.000

Đen

Vàng

DAT-17A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D300xH340 Giá:  859.000

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D220xH300 Giá:  555.000
 D260xH400 Giá:  1.012.000

DAT-17B
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D220xH240 Giá:  859.000

Thiết kế in logo Thiết kế in logo 

Thiết kế in logo 

Thiết kế in logo 



DAT-18 DAT-19
Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn PUGỗ tự nhiên, sơn PU 

D220xH300       Giá: 602.000 
D300xH380 Giá:  952.000

DAT-21
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU  

D220xH300           Giá:  656.000

DAT-22
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU  

D220xH300 Giá:  856.000

D220xH300 Giá:  1.250.000 

D300xH400 Giá:  1.850.000

DAT-20

DAT-23
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 D300xH200 Giá:  850.000 
D360xH250 Giá:  1.140.000

DAT-24
Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn PU
 D220xH280     Giá:  1.350.000
  D280xH340    Giá:  1.850.000

DAT-25A
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, 

thiết kế logo

 D250xH340 Giá:  550.000

Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn PU

 D250xH300 Giá:  1.250.000 
D300xH300 Giá:  1.850.000

DAT-25B
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D250xH380              Giá:  850.000

Thiết kế in logo 

Thiết kế in logo 

Thiết kế in logo 

Thiết kế in logo 



DAT-26 
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D250xH250 Giá:  994.000

DAT-28/300 
Gỗ tự nhiên, sơn PU  

D300xH320 Giá:  785.000

DAT-29/500 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, chao vải 

D500xH320  Giá:  1.468.000

DAT-30
Gỗ tự nhiên, sơn PU, chao vải 

D300xH200        Giá:  1.554.000

DAT-27 
Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L500xH800 Giá:  1.850.000

DAT-31 
Gỗ tự nhiên, sơn PU  

D230xH300 Giá:  908.000/thả

DAT-32 
Gỗ tự nhiên, sơn PU

 D180xH360 Giá:  789.000/thả  
D250xH360 Giá:  1.285.000/thả

Nâu

Vàng

DAT-33 
Gỗ tự nhiên, E27*1

D180xH250 

D250xH320 

Giá: 588.000 thả 

Giá:  785.000/thả

DAT-34 
Gỗ tự nhiên, E27*1

 D240xH310 Giá:  567.000/thả 



DAT-36 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

       Thả đơn:    D160xH160          Giá: 

456.000/thả 
Bộ tròn 3 đèn D300xH1000  Giá:  1.567.000/thả 
Bộ ngang 3 đèn L500xH1000  Giá:  1.567.000/thả

DAT-37 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

       Thả đơn:    D160xH160          Giá: 

456.000/thả 
Bộ tròn 3 đèn D300xH1000  Giá:  1.567.000/thả 
Bộ ngang 3 đèn L500xH1000  Giá:  1.567.000/thả

DAT-35 
Gỗ tự nhiên, E27*1

 D240xH310 Giá:  567.000/thả 

DAT-39 Gỗ tự nhiên, E27*1

DAT-38 Gỗ tự nhiên, E27*1

D350xH200 E27*2 Giá: 1.258.000/thả  

D450xH220 E27*3 Giá:  1.667.000/thả  

D550xH240 E27*3 Giá:  2.152.000/thả 

 D350xH200 E27*2 Giá: 1.258.000/thả 

D450xH220 E27*3 Giá:  1.667.000/thả        

D550xH240 E27*3 Giá:  2.152.000/thả 

DAT-40 
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện Thả đơn:    

L280xH220 Giá: 588.000/thả 
Bộ tròn 3 đèn D350xH1000  Giá:  1.864.000/thả 

Bộ ngang 3 đèn L620xH1000  Giá:  1.864.000/thả



DAT-41 
Gỗ tự nhiên, E27*1 

D330xH300 Giá:  748.000/thả 

DAT-42 
Gỗ tự nhiên, E27*3 

L700-D180xH900         Giá:  1.788.000/thả 

DAT-43 
Gỗ tự nhiên, 

E27*1 D200xH180  Giá:  720.000/
thả 

DAT-44 
Gỗ tự nhiên, 

E27*1 D350 Giá: 1.250.000/thả 

DAT-45 
Gỗ tự nhiên, E27*1 
 D350   Giá: 1.568.000/thả 
D450    Giá:  1.970.000/thả 
D550   Giá:  2.464.000/thả 

DAT-56 

Gỗ tự nhiên, E27*1

 D250xH450 Giá:  850.000/thả 

DAT-57 

Gỗ tự nhiên, chao vải E27*4

 L1150xH215 Giá:  2.405.000/thả 

DAT-56 

Gỗ tự nhiên, E27*1

 D430xH260 Giá:  1.368.000/thả 



DGAD-01-1

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1
 D280xH380  Giá:  1.450.000/thả 

DGAD-01-3 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*3

 L970xH380  Giá:  4.145.000/thả 

DGAD-03-1 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, 

 L280xH320 E27*1  Giá:  2.237.000/
thả

DGAD-03-3 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 L840xH360  Giá:  4.482.000/thả

DGAD-03-4 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D510xH360  Giá:  7.365.000/thả

DGAD-04

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1
 D250xH380              Giá:  1.450.000/thả 

DGAD-05
Gỗ tự nhiên, E27*1

 D280xH300 Giá:  1.110.000/thả 
D350xH380 Giá:  1.526.000/thả 

D400xH450  Giá:  1.876.000/thả

DGAD-06
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D230xH350  
D280xH350  

D330xH480  

  

   

Giá:  736.000
Giá:  1.075.000
Giá : 1.470.000

DGAD-07

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1
 L340xH400 
L400xH500

       Giá:  950.000/

 Giá:  1.850.000/thả 



DGAD-08

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1
 L200xH355        Giá:  950.000/thả 

DGAD-09

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D350xH270       Giá:  1.527.000/thả 

 D520xH400        Giá:  2.269.000/thả 

DGAD-11

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D400xH400       Giá:  2.574.000/thả 

 D600xH600       Giá:  3.861.000/thả 

DGAD-14

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D340xH545       Giá:  2.706.000/thả 

DGAD-15

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D320xH35 0       

D430xH470

Giá:  1.422.000/thả 

Giá:  1.944.000/thả 

DGAD-10

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D450xH285       Giá:  2.970.000/thả 

 D600xH380       Giá:  3.960.000/

DGAD-12

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D300xH400       Giá:  1.024.000/thả 

DGAD-13

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D340xH370       Giá:  1.608.000/thả 

DGAD-16
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*3

D800xH460
L1000 Xh520

Giá: 3.108.000 
Giá: 4.908.000 
Giá: 8.508.000

D600xH400



DGAD-17

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D330xH545       Giá:  1.631.000/thả 

 D550xH600       Giá:  3.136.000/thả 

DGAD-18

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D300xH300       Giá:  973.000/thả 

DGAD-19

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D400xH300 Giá:  1.923.000/thả

 D500xH300 Giá:  2.700.000/thả

DGAD-20

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D300xH300       Giá: 1.250.000/thả 

DGAD-21

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D400xH300 Giá:  1.923.000/thả

 D500xH300 Giá:  2.700.000/thả

DGAD-22

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

DGAD-23

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

DGAD-24

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

DGAD-25

 D300xH400 Giá:  948.000/thả

 D240xH400 Giá:  1.024.000/thả
 D250xH320    Giá:  1.024.000/thả 

D350xH420    Giá:  1.824.000/thả

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D240xH400 Giá:  1.024.000/thả

A

B



DGAD-26

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

DGAD-28

DGAD-30 DGAD-31

DGAD-32 DGAD-33

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*3

 Giá:  3.960.000/thả  D600xH600        

D800xH600          Giá:  5.250.000/thả 

DGAD-34 Gỗ 

tự nhiên, sơn PU, E27*3 

D600xH450           Giá:  3.790.000/thả 

 D250xH400 Giá:  978.000/thả
 D300xH500 Giá:  1.758.000/thả 
In Logo + 115.000 / Mặt

DGAD-27 Gỗ 
tự nhiên, sơn PU, E27*1 
D350xH340 Giá:  2.023.000/thả 
D450xH340 Giá:  2.513.000/thả 
D550xH340 Giá:  3.005.000/thả
 D650xH340 Giá:  3.703.000/thả

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D250xH280 Giá:  1.519.000/thả

DGAD-29
Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D300xH360       Giá:  1.490.000/

thả 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D300xH360       Giá:  1.490.000/
thả 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D450xH450       Giá:  2.250.000/

thả 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  

D350xH470       Giá:  1.870.000/

thả 



DGAD-35 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

DGAD-36 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

DGAD-40

DGAD-41

Gỗ tự nhiên, sơn cao cấp, E27*1

DGAD-42

Gỗ tự nhiên, sơn cao cấp, E27*1

DGAD-43
Gỗ tự nhiên, sơn cao cấp, E27*1

 D250xH300       Giá:  864.000/thả  D420xH450       Giá:  1.932.000/thả 

DGAD-37

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D330xH500       Giá:  1.352.000/

thả 

DGAD-39

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D500xH400       Giá:  2.550.000/

thả 

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1 

D300xH400        Giá:  1.424.000

A B

 D550xH300 

D700XH300

Giá:  3.493.000/thả 

Giá:  3.983.000/thả 
 D500xH510  Giá:  3.782.000/thả 

 D480xH450  Giá:  2.606.000/thả 
D600xH630  Giá:  4.620.000/thả 
D830xH800  Giá:  6.720.000/thả 

D1000xH950  Giá: 10.920.000/thả 

DGAD-38 Gỗ

tự nhiên, sơn PU, E27*1

 D310xH330       Giá:  1.504.000/thả 
 D400xH435   Giá:  2.350.000/thả 



DGAD-49

DGAD-50B 
Gỗ tự nhiên, sơn, E27*1

DGAD-44

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1  
D280xH370     Giá:  1.425.000/thả 
D500xH550     Giá:  3.782.000/thả 

DGAD-46 
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D600xH400  Giá:  2.896.000/thả 
D800xH400  Giá:  3.876.000/thả 

D1000XH450  Giá:  6.480.000/thả 

DGAD-47

Gỗ tự nhiên, sơn, E27*1  
D600xH400     Giá:  2.996.000/thả 
 D800xH400     Giá:  3.876000/thả 
D1000xH450     Giá: 6.480 .000/ thả

DGAD-48
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

D600xH400 Giá:  2.996.000
D800xH400     
D1000xH450     

  Giá:  3.876000 
Giá:  6.480.000 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D600xH400  Giá:  2.996.000/thả 
D800xH400  Giá:  3.876000/thả 
D1000xH450  Giá:  6.480.000/thả 

DGAD-50A

Giá:  2.795.000/thả 
3.015.000/thả 

D420xH460 
D520xH550  
D600xH620 

Giá: 
Giá: 3.915.000/thả 

D800xH620 Giá:  7.182.000/thả 

DGAD-51 
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D400xH380  Giá:  2.744.000/thả 
D500xH480  Giá:  3.384.000/thả 
D600xH580  Giá:  4.104.000/thả 

DGAD-52
Gỗ tự nhiên, sơn, E27*1  

D720xH420  Giá:  8.888.000/thả 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1 
D600xH400  Giá: 3.515.000/thả 
D800xH400  Giá: 4.457.000/thả 
D1000xH450  Giá: 7.452.000/thả 



DGAD-53A

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D400xH390 Giá:  1.000.000/thả 

D500xH390   Giá:  1.300.000/thả 

DGAD-53B

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

DGAD-53C

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

 D400xH390 Giá:  1.000.000/thả 

D500xH390   Giá:  1.300.000/thả 

 D400xH390 Giá:  1.000.000/thả 

D500xH390   Giá:  1.300.000/thả 

DGAD-53D

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D400xH390 Giá:  1.000.000/thả 

D500xH390   Giá:  1.300.000/thả 

DGAD-54 
Gỗ tự nhiên, sơn  E27*1

D450xH500  
D580xH610  
D680xH980

Giá:  2.680.000/thả 
Giá:  3.180.000/thả 
Giá:  6.224.000/thả 

DGAD-55

Gỗ tự nhiên, sơn E27*1
 D380xH360 Giá:  2.564.000/thả 
D480xH460 Giá: 3.180.000/thả 

DGAD-56
Gỗ tự nhiên, sơn E27*1 
D390xH390       Giá:  2.524.000/
thả  D480xH500  Giá:  3.124.000/

Giá:  thả  D580xH600 
4.124.000/thả 

DGAD-57 
Gỗ tự nhiên, sơn E27*1
 D450xH450 Giá: 2.640.000/thả 
D500xH500 Giá: 3.540.000/thả 

 D600xH600 Giá: 4.240.000/thả 

DGAD-58

Gỗ tự nhiên, sơn  E27*1  
D450xH450 Giá: 3.204.000/thả 

D550xH550 Giá: 3.924.000/
D650xH650 Giá: 4.644.000/thả 



DGAD-59

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

DGAD-60 Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D450xH500  Giá: 2.984.000/thả 
D550xH550 Giá: 4.024.000/thả 

D650xH650  Giá: 5.360.000/thả

 D450xH450           Giá: 3.924.000/thả 
D550xH550             Giá: 4.824.000/ 
D650xH650             Giá: 5.724.000/thả 

DGAD-61

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1  

D600xH750 Giá: 10.384.000/thả 

 D750xH800 Giá: 12.784.000/thả 

DGAD-62 DGAD-63
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1  

D450xH450 Giá: 3.885.000/thả 
D550xH550 Giá: 4.485.000/thả 

 D650xH650 Giá: 5.370.000/thả 

Gỗ tự nhiên, sơn  E27*1  
D450xH450 Giá: 3.204.000/thả 
D550xH550 Giá: 3.924.000/thả 
D650xH650  Giá:4.644.000/thả 

DGAD-64

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1
 D450xH480  Giá: 3.584.000/thả 

D580xH610  Giá: 6.340.000/thả 

DGAD-66

Gỗ tự nhiên, sơn hệ nước, E27*1 
D310xH440       Giá:  1.526.000/

thả 

DGAD-65
Gỗ tự nhiên, sơn hệ nước, E27*1  

D300xH385      Giá:  1.876.000/thả 

DGAD-67

Gỗ tự nhiên, sơn, E27*1
 D400xH550      Giá:  2.960.000/thả 
D500xH600      Giá: 3.760.000/thả 
 D600xH650      Giá:  4.860.000/thả 



DGAD-69DGAD-68

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1  
D550xH380      Giá:  4.416.000/thả 

Gỗ tự nhiên, sơn, E27*1
 D350xH370      Giá: 4.024.000/thả 

D500xH510     Giá: 4.920.000/thả 

DGAD-71 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

 D460xH460      Giá:  2.702.000/thả 

DGAD-70

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1  
D260xH375  Giá:  1.186.000/thả 

DGAD-72

Gỗ tự nhiên, sơn PU, E27*1   

D600xH540   Giá:  4.240.000/thả 

DGAD-73
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

DGAD-74

 D600xH350       

D800xH450      

Giá:  5.208.000/thả 
Giá:  7.476.000/thả 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
D300xH40

0 
D400xH500  

Giá:  1.380.000/thả 
Giá:  2.280.000/thả 

D500xH600      Giá:  3.880.000/thả 

DGAD-75

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1 
D350xH370      Giá:  2.880.000/thả 
D500xH600      Giá:  5.280.000/thả 

DGAD-76

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D350xH37

0       
D500xH600      

Giá:  2.880.000/thả 
Giá:  5.280.000/thả 



DGAD-77 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1

 D700xH800      Giá:  7.150.000/thả 

DGAD-78

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1
 D510xH560      Giá:  5.600.000/

thả D620xH680     Giá:  7.680.000/
thả 

DGAD-79-1

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D260xH300          Giá:  980.000/thả 

DGAD-79-2

Gỗ tự nhiên, sơn , chao vải  
L570xH300  E27*2     Giá:  1.980.000/
thả  L850xW260 E27*3      Giá:      2.970.000/thả

DGAD-79-3 

Gỗ tự nhiên, sơn , chao vải 

 L850xW260 E27*3      Giá:      2.970.000/thả 

DGAD-79-4

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D570xH300          Giá:  3.680.000/thả 

DGAD-79-6

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 L900xW600xH300 Giá:  6.380.000/thả 

E27*6    

DGAD-79-8

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 L900xW600xH300 Giá:  8.780.000/thả 

E27*6    

DGAD-80

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 D300xH300          Giá:  1.176.000/thả 



DGAD-82

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 L900xH300          Giá:  3.823.000/thả 

DGAD-81

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 D570xH300          Giá:  3.680.000/thả 

DGAD-83-3

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*3, chao vải

 L800xH400

          Giá:  2.872.000/thả 

DGAD-83-1

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 L320xW240xH360           

Giá:  1.000.000/thả 

DGAD-83-2

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 L320xW240xH360           

Giá:  1.920.000/thả 

DGAD-84

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 L250xH300

          Giá:  1.024.000/thả 

DGAD-85

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D280xH300          Giá:  930.000/thả 

DGAD-86 DGAD-87

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D700xH550          Giá:  4.968.000/thả 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, mica 
D250xH260          Giá: 968.000/
thả  D300xH400          Giá: 

1.345.000/thả 



DGAD-88

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D400xH470          Giá:  1.850.000/thả 

DGAD-89

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 D1000xH550 E27*6
 D1200xH550 E27*8  
D1500xH550 E27*8

          Giá:  5.580.000
          Giá:  8.250.000           

Giá: 11.088.000

DGAD-90

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D600xH400  Giá:  2.996.000/thả 
D800xH400  Giá:  3.876000/thả 
D1000xH400  Giá:  6.480.000/thả 

DGAD-91

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

DGAD-93

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

DGAD-94

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải 
D600xH450          Giá:  3.480.000/thả 

DGAD-95

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D500xH30          0 Giá:  3.280.000/thả 

 D450xH38
0          
D550xH400

Giá:  1.880.000/thả 
          Giá:  2.480.000/thả 

D200xH  400 Giá:  
 600 1.656.000/thả  D300xH    

Giá:  2.256.000/thả 
 D400xH          750 Giá:  

2.696.000/thả 

DGAD-96
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 D700xH480          Giá:  4.680.000/thả 

Giá:  3.520.000/thả 
Giá:  4.350.000/thả 
Giá:  6.180.000/thả 

 D400xH360          
D500xH380          
D600xH400           
D800xH420          

 Giá:  2.480.000/thả 

DGAD-92

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

 D400xH360 Giá:  2.600.000/thả 
D500xH400 Giá:  3.600.000/thả



DGAD-97

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D570xH480          

DGAD-98

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải
 D550xH380          Giá:  3.680.000/thả 

DGAD-99

 D750xH480          
Giá:  3.530.000/thả 
Giá:  5.230.000/
thả 

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải

Giá:  3.480.000/thả 
Giá:  4.180.000/thả 
Giá:  6.180.000/thả 

 D400xH360           
D500xH380           
D600xH400           
D800xH420          

Giá:  2.580.000/thả 

DGAD-100

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao mica 

D350xH350  Giá:  1.584.000/thả 

DGAD-102

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao mica

 D450xH550  Giá:  5.104.000/thả 

DGAD-101

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao mica 
D350xH375 Giá:  2.682.000/thả   
D450xH485  Giá:  3.312.000/thả  

DGAD-103

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao vải D200 

D1000xH750 Giá:  18.095.000/thả 

DGAD-104

Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao mica

D450xH480 Giá: 3.584.000/thả 

D580xH610  Giá: 5.740.000/thả 

DGAD-105
Gỗ tự nhiên, sơn , E27*1, chao mica 
D550xH670 Giá:  3.582.000/thả   
D650xH780  Giá:  4.392.000/thả  



Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L300xH340    E27*1Gi­� 1.350.000

DGAD-106 DGAD-107 DGAD-108
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L290xH410    E27*1Gi­� 1.950.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D600xH400    E27*1Gi­� 2.862.000

 DGAD-109
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D800xH450  Giá: 8.980.000
o D1000x500  Giá: 11.250.000

 DGAD-111
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D550xH380  Giá: 3.450.000
o D650xH380  Giá: 4.464.000

 DGAD-110
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D550xH550  Giá: 2.640.000
o D650xH650  Giá: 3.895.000

 DGAD-112
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D550xH550  Giá: 3.300.000
o D650xH650  Giá: 4.800.000

 DGAD-113
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D550xH550  Giá: 3.300.000
o D650xH650  Giá: 4.800.000

 DGAD-114
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D480xH430  Giá: 2.150.000
o D620xH550  Giá: 4.384.000



 DGAD-116
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D1000xH480E27*6  Giá: 5.150.000
o D1250xH480 E27*8  Giá: 9.384.000

 DGAD-117
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D1000xH450 E27*6  Giá: 4.048.000
o D1200xH450 E27*8  Giá: 6.180.000

 DGAD-119
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D850xH330  Giá: 4.482.000
o D1050xH330  Giá: 6.552.000

 DGAD-120
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D850xH430  Giá: 4.250.000
o D1000xH450  Giá: 5.208.000

 DGAD-115
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D550x550  Giá: 4.284.000
o D650x650    Giá: 5.664.000

 DGAD-123
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D800xH700  Giá: 4.450.000
o D900xH700  Giá: 5.500.000

 DGAD-122
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D730xH300 E27*6  Giá: 2.150.000
o D830xH300 E27*10 Giá: 3.150.000
o D930xH300 E27*14  Giá: 4.788.000

 DGAD-118
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D650xH320 E27*9  Giá: 2.708.000
o D800xH320 E27*11 Giá: 4.248.000
o D930xH300 E27*14  Giá: 6.480.000

 DGAD-121
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D600xH380   Giá: 3.680.000
o D800xH380  Giá: 5.504.000
o D1200xH420   Giá: 7.840.000



 DGAD-124
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D830xH450  Giá: 5.750.000
o D1030xH500   Giá: 8.400.000

 DGAD-124
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D830xH450  Giá: 5.750.000
o D1030xH500   Giá: 8.400.000

 DGAD-1
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

o D830xH450  Giá: 5.750.000
o D1030xH500   Giá: 8.400.000

 DGAD-40
 Gỗ tự nhiên sơn PU, chao vải

o D300xH400     Giá: 1.000.000



RTC-01 

Gỗ Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led

D600xH600 E27*6 Led     Giá: 2.948.000

RTC-02 

Gỗ Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

Led
D450xH600 E27*4 Led     Giá: 2.750.000

RTC-07

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led
D500xH600 E27*3 Led   Giá: 1.667.000

RTC-09

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led
L1000xH600 E27*6      Giá: 2.750.000

RTC-05

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

D750xH600 E27*6      Giá: 2.750.000

RTC-03

Gỗ Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 
điện, Led
L550xH600 E27*6 Led     Giá: 2.750.000

RTC-04

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 
Led
L900xH600 E27*6 Led     Giá: 2.858.000

RTC-08

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led
D500xH600 E27*3 Led   Giá: 1.667.000

RTC-06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

D800xH600 E27*8      Giá: 3.454.000



RTC-15

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led
D500xH600 E27*3 Led   Giá: 1.567.000

RTC-16 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, Led

D500xH600 E27*3 Led   Giá: 1.667.000

 RTC-17
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

L560xH600 E27*1   Giá: 1.158.000

RTC-10 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn 

tĩnh điện, Led
L1000xH600 E27*8 Led     Giá: 3.450.000

RTC-12

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn 

tĩnh điện, Led
D820xH600 E27*8 Led     Giá: 3.850.000

RTC-13 
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L700xH600 E27*3     Giá: 1.667.000

RTC-14
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L900xH600 E27*3     Giá: 2.540.000

RTC-11

 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn 

tĩnh điện, Led
L1500xH600 E27*6 Led     Giá: 3.350.000

RTC-18
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

D380xH600 E27*1      Giá: 1.150.000



 RTC-20

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

Led
D550xH600 E27*5      Giá: 2.452.000

RTC-19
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, 

L900xH600 E27*6      Giá: 2.750.000

RTC-21
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

D750xH600 E27*6      Giá: 2.750.000

RTC-23
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

D540xH600 E27*4     Giá: 1.745.000

              RTC-24
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

L1200xH600 E27*8     Giá: 3.850.000

 RTC-22
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, 

L680xH600 E27*6   Giá: 2.854.000

    RTC-26    RTC-25
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D400xH600 E27*6   Giá: 2.160.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D400xH600 E27*5   Giá: 1.866.000

    RTC-27
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH600 E27*5   Giá: 1.866.000



    RTC-28
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH600 E27*7   Giá: 2.568.000

    RTC-29
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH600 E27*3   Giá: 1.550.000

    RTC-30
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xW150 E27*2, Led*3   Giá: 2.450.000

    RTC-31
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L230xH250 E27*1    Giá: 896..000

    RTC-32
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L270xH300 E27*1    Giá: 623.000

    RTC-33
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

 L600xW600 E27*4 LEd*1 Giá:  3.252.000

    RTC-34
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L700xH600 E27*4           Giá:  3.534.000

    RTC-35
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L700xH600 E27*3           Giá:  2.480.000

    RTC-36
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện  

L600xH450 E27*2 Led *1 Giá:  1.650.000



    RTC-37
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện  

L400xH250 E27*1 Led *4 Giá:  1.734.000

    RTC-38
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L400xH600 E27*5           Giá:  2.280.000

    RTC-39
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L400xH600 E27*4             Giá: 3.252.000

    RTC-40
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH350 E27*7            Giá: 3.850.000

    RTC-41
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L700xH600 E27*3            Giá: 2.460.000

    RTC-42
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH400 E27*10          Giá: 5.280.000

    RTC-43
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xH800 E27*12          Giá: 6.900.000

    RTC-44
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1500xH600 E27*12        Giá: 3.588.000

    RTC-45
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1000xH800 E27*8         Giá: 4.250.000



    RTC-46
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH800 E27*6            Giá: 2.750.000

    RTC-47
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH500 E27*6           Giá: 2.750.000

    RTC-48
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH500 E27*3             Giá: 1.350.000

    RTC-49
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH350 E27*8           Giá: 3.720.000

    RTC-50
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1060xH360 E27*6          Giá: 2.950.000

    RTC-51
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1060xH360 E27*6          Giá: 2.950.000

    RTC-52
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L380xH300 E27*2              Giá: 948.000

    RTC-53
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D800xH800 E27*7            Giá: 3.150.000

    RTC-54
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D800xH500 E27*7            Giá: 3.150.000



    RTC-56
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH320 E27*7             Giá: 1.815.000

    RTC-57
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH220 E27*1                Giá: 620.000

    RTC-58
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH450 E27*5           Giá:1.650.000

    RTC-59
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH450 E27*5              Giá:1.876.000

    RTC-60
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D800xH970 E27*6           Giá: 7.780.000 

D900xH1120 E27*8        Giá: 9.348.000

    RTC-61
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1040xH1300 E27*12   Giá: 11.450.000

    RTC-64
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D620xH450 E27*3   Giá: 2.250.000

    RTC-63
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1000xH400 E27*6   Giá: 3.416.000

    RTC-62
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D950xH420 E27*6   Giá: 3.750.000



    RTC-65
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH420 E27*6   Giá: 2.850.000 
L650xH420 E27*8   Giá: 3.416.000

    RTC-66
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1100xH450 E27*8   Giá: 2.985.000 

D1400xH450 E27*12   Giá: 4.984.000

    RTC-68
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH400 E27*6  

L1000xH400 E27*8 

Giá: 

2.765.000 Giá: 

3.120.000

    RTC-69
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450xH600 E27*4      Giá: 2.114.000

    RTC-70
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1300xH450 E27*12   Giá: 7.870.000

    RTC-71
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1000xH1000 E27*15  Giá: 8.850.000

    RTC-72
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH420 E27*6   Giá: 3.626.000

    RTC-73
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH320 E27*2   Giá: 2.280.000

    RTC-67
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH450 E27*4      Giá: 2.450.000



    RTC-74
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D540xH450 E27*4   Giá: 2.366.000

    RTC-75
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH450 E27*6   Giá: 6.570.000

    RTC-76
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D550xH500 E27*3   Giá:1.905.000

    RTC-77
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH450 E27*6   Giá: 2.541.000

    RTC-79
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH450 E27*4   Giá: 2.744.000

    RTC-80
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D650xH500 E27*5   Giá: 2.950.000

    RTC-81
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L450xH800 E27*4   Giá: 2.550.000

    RTC-78
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH450 E27*9     Giá: 3.850.000

    RTC-82
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L450xH800 E27*4   Giá: 2.550.000



    RTC-83
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D400xH400 E27*3   Giá:1.960.000

    RTC-84
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1050xH400 E27*6  Giá: 2.555.000

    RTC-85
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xH400 E27*6  Giá:2.555.000

    RTC-86
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xH400 E27*6   Giá: 2.555.000

    RTC-87/800
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D800xH500 E27*6   Giá: 2.541.000

    RTC-88
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D750xH420 E27*8   Giá: 3.892.000

    RTC-87/1000
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D1000xH500 E27*8   Giá: 4.395.000

    RTC-89/900
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH450 E27*5   Giá: 2.760.000

    RTC-90/1200
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH450 E27*8   Giá: 3.950.000



    RTC-91
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D680xH420 E27*8   Giá: 3.650.000

    RTC-92
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D800xH350 E27*6   Giá: 3.250.000

    RTC-93
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L600xH400 E27*6   Giá: 2.850.000

    RTC-95
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D750xH1200 E27*8   Giá: 4.650.000

    RTC-96
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH330 E27*4   Giá: 2.520.000

    RTC-94
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xW400xH400 E27*6   Giá: 3.885.000

    RTC-97
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH300 E27*8   Giá: 4.473.000

    RTC-98
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

 D250xH350 Giá:  1.250.000 
 D300xH450 Giá:  2.016.000 
 D400xH600 Giá:  4.620.000 

    RTC-99
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D600xH600 E27*6   Giá: 2.580.000



    RTC-100     RTC-101     RTC-102-2

    RTC-104-2

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D560xH600 E27*1   Giá: 1.183.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D400xH600 E27*1   Giá: 1.071.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L550xH600 E27*2   Giá: 1.351.000

    RTC-103-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L680xH600 E27*3   Giá: 1.876.000
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L480xR280xH500 E27*2   Giá: 1.468.000

    RTC-104-1
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L280xR280xH500 E27*1   Giá: 1.071.000



    VTC-01
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø370xH520 E27*1   Giá: 4.480.000

    VTC-02
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø300xH400 E27*1   Giá: 4.315.000

    VTC-03
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø440xH700 E14*4   Giá: 4.900.000

    VTC-04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø380xH480 E27*1   Giá: 4.312.000

    VTC-05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø420xH700 E14*4   Giá: 3.780.000

    VTC-06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø530xH740 E14*4   Giá: 8.400.000

    VTC-07
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø600xH700 E14*5   Giá: 6.510.000

    VTC-08
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø410xH460 E14*3   Giá: 4.580.000

    VTC-09
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø500xH600 E14*6   Giá: 5.873.000



    VTC-10
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø660xH530 E14*5      Giá: 5.460.000

    VTC-11
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø390xH600 E14*4   Giá: 4.620.000

    VTC-12
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø650xH650 E27*5   Giá: 5.873.000

    VTC-13
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø400xH450 E14*4   Giá: 3.255.000

    VTC-14
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø420xH280 E14*3   Giá: 4.865.000

    VTC-15
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø350xH330 E14*3  Giá: 4.223.000

    VTC-16
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø430xH230 E27*3   Giá: 4.830.000

    VTC-17
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø370xH310 E27*3   Giá: 2.520.000

    VTC-18
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø320xH420 E14*4   Giá: 3.220.000



    VTC-19
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø450xH760 E14*4   Giá: 7.168.000

    VTC-20
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø370xH310 E14*3  Giá: 2.520.000

    VTC-21
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

    VTC-22
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø530xH550 E14*5   Giá: 12.273.000

Ø700xH580 E14*6   Giá: 16.368.000

    VTC-23
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 Ø600xH660 E14*5   Giá: 6.153.000

    VTC-24
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø350xH780 E27*1   Giá: 7.440.000

    VTC-25
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø410xH610 E14*4   Giá: 4.606.000

    VTC-26
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Ø400xH470 E14*4   Giá: 3.584.000

    VTC-27
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø600xH660 E14*6   Giá: 6.250.000

 Ø560xH850 E27*5  Giá: 5.523.000



    VTC-28
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø760xH680 E14*8   Giá: 17.890.000

    VTC-29
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø350xH450 E14*3  Giá: 3.780.000

    VTC-30
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø650xH550 E14*6   Giá: 7.140.000

    VTC-31
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L570xH300 E143   Giá: 7.350.000

    VTC-32
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø600xH600 E14*4   Giá: 5.384.000

    VTC-33
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø480xH680 E14*4   Giá: 8.666.000

    VTC-34
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø400xH500 E14*3   Giá: 4.550.000

    VTC-35
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø690xH760 E14*4   Giá: 10.520.000

    VTC-36
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Nâu

Trắng

 A Ø225    E27*1   Giá: 1.488.000
 B Ø240    E27*1   Giá: 1.488.000
C Ø325    E27*1   Giá: 1.728.000



TAG-01
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện  

L950xW220xH300 E27*4 Giá: 2.680.000

 TAG-02
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L1000xH320 E27*5 Giá:  2.680.000

TAG-03
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 D600 E27*8 Giá:  2.450.000

TAG 04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L1000xH380 E27*4 Giá:  2.428.000

TAG 05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L500xH200 E27*3 Giá:  1.675.000

TAG 06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện, E27*5

 L500xH600   Giá:  1.925.000

TAG 07
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L1200 E27*10  Giá:  2.950.000

TAG 08
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

TAG 09
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L600 x H800 E27*5 Giá:  1.485.000
L1500 E27*14    Giá:  3.650.000

L800 E27*6                 Giá:  1.800.000
L1200 E27*10         Giá:  2.750.000 
L1600xH600 E27*14 Giá:  3.450.000



TAG 10-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 D300 Led*3 Giá:  1.053.000

TAG 10-T7
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 D450 Led*6 Giá:  2.141.000

TAG 10-19
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 D750 Led*12 Giá: 5.861.000

TAG 10-T4
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L450xH200 Giá: 1.404.000

TAG 10-11
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xH450 Led*6      Giá:  3.420.000

TAG 10-N9
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L1200 Led*7 Giá: 2.819..000

TAG 10-N5
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L550xH200 Led*5         Giá:  1.755.000

TAG 10-12
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L950xH450 Led*6       Giá:  3.580.000

TAG 10-N7
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L900 Led*5 Giá:  2.457.000



TAG 12
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L500xH150                Giá:  1.350.000

TAG 13
Gỗ tự nhiên,  L1000xH250  E27*6 

Giá:  2.385.000

TAG 17
Gỗ tự nhiên,sơn PU 

L600xH380 Giá:  1.550.000

TAG 18
Gỗ Tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D250xH250      Giá:  624.000

TAG 11
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L100xH150 E27*1        Giá:  480.000

TAG 19
Gỗ Tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1180xH250  E27*5      Giá:  1.700.000

TAG 15

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH200 E27*4     Giá:  2.393.000

TAG 16

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH200 E27*6        Giá:  2.985.000

TAG 14

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH150 E27*4        Giá:  1.850.000

 D300xH300 Giá:  850.000



TAG 28
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450xH180  E27*4

Giá:  2.269.000

TAG 27
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH250  E27*5

Giá:  2.269.000

TAG 23
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000  LED*4 Giá: 2.220.000 
Giá: 2.920.000L1500  LED*6

TAG 20
Gỗ Tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH110  E27*5      Giá:  2.475.000

TAG 21
Gỗ Tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1000xH110   LED    Giá:  2.275.000

TAG 22
Gỗ Tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH110  E27*5      Giá:  1.675.000

TAG 26
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900  LED Giá: 1.825.000 
Giá: 2.245.000L1200  LED

TAG 24
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

TAG 25
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900  Led
L1200  Led

Giá: 1.200.000 
Giá: 1.608.000 
Giá: 1.908.000

L1240  Led Giá: 1.825.000
L600  Led



TAG 30
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D150xH150  E27*1

Giá:  1.095.000

TAG 34
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 D350xH280 Giá:  933.000

TAG 35
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

TAG 36
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

TAG 29
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xH250  E27*5

Giá:  2.679.000

TAG 31
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200xH300  E27*1

Giá:  848.000

TAG 32
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH400  E27*5       Giá:  3.195.000

TAG 33
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D380xH300  E27*1

Giá:  1.350.000

L200  E27*1 Giá: 680.000
L350  E27*2
L500  E27*3
L650  E27*4

Giá: 1.260.000 
Giá: 1.850.000 
Giá: 2.550.000

L700  E27*3
L1000  E27*5

Giá: 971.000 
Giá: 1.550.000

TAG 37
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L700  E27*3
L1000  E27*5

Giá: 971.000 
Giá: 1.550.000



TAG 38
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L700  E27*3
L1000  E27*5

Giá: 971.000 
Giá: 1.550.000

TAG 39 TAG 40

TAG 41 TAG 43
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1000xW30xH100  Giá: 2.650.000 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1200xH80xH120  Giá: 2.160.000 

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L900xW120  Giá: 1.950.000 

TAG 42
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xW120  Giá: 1.950.000 L800 E27*3 
L1000 E27*5 

Giá: 1.550.000 
Giá: 1.950.000 

TAG 44
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L500xH160  E27*3 Giá: 1.744.000

TAG 45
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện, chao vải

L900xH200  E27*3 Giá: 2.392.000

TAG 46

Gỗ Plywood cắt cnc, sơn PU 

L1200 Led     Giá: 4.972.000



TAG 47
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800  E27*7 Giá: 1.725.000

TAG 48
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L1000xH250 E27*6 Giá: 2.385.000

TAG 49
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L800xH500 E27*5 Giá: 1.965.000

TAG 50
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L1000xW150xH230  E27*4

Giá: 2.178.000

TAG 51/4
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L500xW300xH700  E27*4 

Giá: 1.800.000

TAG 51/3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L470xH200  E27*3 

Giá: 1.270.000

TAG 52 TAG 53 TAG 54
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L500  E27*3 Giá: 1.540.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L500  E27*3 Giá: 1.760.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L1000  Led Giá: 2.240.000



TAG 55-2
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

TAG 55-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

TAG 55-1
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

TAG 55-6
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L950xW620xH230  E27*6  Giá: 3.850.000

TAG 56
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

TAG 57
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

TAG 58-1 TAG 58-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện)

TAG 58-4
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

điện)

L430xH230  E27*1 Giá: 858.000 L660xH230  E27*2 Giá: 1.350.000 L950xH230  E27*3 Giá: 1.950.000

L1100 Led 

L1300 Led 

Giá: 
5.950.000 
Giá: 7.600.000

L850 Led Giá: 6.318.000 
L1000 Led Giá: 7.488.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L300xH270  E27*1  Giá: 1.160.000 D470xH270 E27*4 Giá: 
2.258.000 D600xH270  E27*4  
Giá: 2.913.000

L980xH270  E27*3  Giá: 2.737.000 
L1180xH270  E27*4  Giá: 3.615.000



TAG 60-1
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

TAG 60-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

TAG 59-6
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

L300xH260  
E27*1 L500xH260  
E27*2 

Giá: 
1.053.000 
Giá: 1.568.000

Giá: 2.225.000 L800xH260  E27*3 

L1200xH260  E27*5 Giá: 3.625.000

TAG 60-5
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L1500xH260  E27*6 Giá: 4.625.000

TAG 59-1
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

Giá: 750.000 
Giá: 1.200.000 

L220xH250  E27*1 
L310xH250  E27*1 
L500xH250  E27*2 Giá: 1.500.000

TAG 59-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện)

Giá: 2.225.000 L800xH260  E27*3 

L1000xH260  E27*4 Giá: 2.800.000
L1200xH260  
E27*5 L1500xH260  
E27*6 

Giá: 
3.600.000 
Giá: 4.680.000

TAG 61-1

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L300xH180  E27*1         Giá: 982.000

TAG 61-3
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L800xH180  E27*1 Giá: 2.152.000

TAG 61-5
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện) 

L1500xH180  E27*5  Giá: 3.978.000



TAG 62
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L1200 Led Giá: 
4.165.000 L2000 Led 

Giá: 6.664.000

TAG 63
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xW1000xH800 Led      Giá: 2.640.000 

TAG 64
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xW1000xH167 Led    Giá: 2.350.000 

TAG 65
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800xW100 E27*5  Giá: 2.448.000

TAG 67
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L1200xW50 Led Giá: 
2.555.000 L1500xW50 Led  

Giá: 2.955.000

TAG 68
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH120 Led  Giá: 2.450.000

TAG 69
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH600 Led  Giá: 2.450.000

TAG 70
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1200xH100 Led  Giá: 4.150.000

TAG 72
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH400 Led      Giá: 3.560.000



TAG 73
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L850xH400 Led*3  Giá: 2.260.000 

L1200xH400 Led*3  Giá: 2.780.000

TAG 74
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L900xH260 Led*4  Giá: 1.960.000 

L1200xH260 Led*5  Giá: 2.350.000

TAG 75
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L1000xH100 Led  Giá: 2.450.000

TAG-76
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L700xH150  E27*2  Giá:  5.815.000/thả

TAG-77
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L500xH300  E27*3  Giá: 2.016.000/thả

TAG-78
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L460xH300  E27*3  Giá: 2.016.000/thả 
L700xH300  E27*3  Giá: 2.968.000/thả

TAG-79
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L1000xW100xH80 Led  Giá:  3.184.000

TAG-80
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
 L600xW60xH60 Led  Giá:  2.876.000  
L900xW60xH60 Led  Giá:  3.512.000  
L1200xW60xH60 Led  Giá:  4.380.000

TAG-81
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
 L800xW150xH120 Led  Giá:  1.752.000 
L1000xW60xH60 Led  Giá:  2.076.000  
L1200xW60xH60 Led  Giá: 2.350.000



TAG-82
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L600xW250 Led  Giá:  2.211.000
 Giá:  2.650.000 

Led Giá:  3.498.000 
L900xW250 Led  

L1200xW250 
L1500xW250 Led  Giá: 4.926.000

TAG-83
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L700xH230 Led  Giá: 1.603.000

TAG-85
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện  
L900xW100xH80 Led  Giá: 2.859.000 

1200xW100xH80 Led   Giá: 3.284.000

TAG-84
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L800 Led                Giá: 5.493.000 

L1200 Led                Giá: 7.384.000

TAG-86
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1200 Led  Giá: 3.150.000 

L1500 Led  Giá: 4.484.000

              TAG-87
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1200 Led  Giá: 8.150.000 

              TAG-88
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1000 Led  Giá: 3.849.000 
L1200 Led  Giá: 4.284.000 
 L1500 Led  Giá: 5.628.000 
L1800 Led  Giá: 6.648.000 

              TAG-89
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1000 Led  Giá: 3.849.000 

 L1200 Led  Giá: 4.284.000 
 L1500 Led  Giá: 5.628.000 
L1800 Led  Giá: 6.648.000 

              TAG-90
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

 L1000 Led  Giá: 5.493.000 

L1200 Led  Giá: 7.384.000



              TAG-91

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1200xH100 Led  Giá: 4.428.000 

              TAG-92

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L1600 Led  Giá: 14.420.000 

              TAG-93
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

 L1200 Led  Giá: 3.400.000 
 L1500 Led  Giá: 4.500.000 
L1800 Led  Giá: 5.400.000 

DGDV 01 DGDV 02 DGDV 03

DGDV 04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
 L600xH450 E27*1  Giá: 1.225.000
 L800xH600 E27*1  Giá:  1.848.000  
L1000xH760 E27*1  Giá:  2.754.000 
L1200xH900 E27*1  Giá: 4.092.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L800xH240 E27*1  Giá: 2.968.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
 L600xH450 E27*1  Giá: 3.240.000

DGDV 05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 L800xH450 E27*1  Giá: 4.840.000

 L700xH300 E27*1  Giá 2.450.000
 L900xH350 E27*1  Giá 3.850.000

 L600xH300 E27*1  Giá 2.748.000
 L800xH300 E27*1  Giá 3.708.000
 L1000xH300 E27*1  Giá: 5.708.000



BELLA

Gỗ tự nhiên, đuôi đồng Ø220xH250 
E27*1

Giá: 580.000 /1 cái

Vàng

Nâu

KATY

Gỗ tự nhiên, giả cổ  
Ø180xH220 E27*1 

Giá: 380.000 /1 cái

Vàng

Nâu

LYLY

Gỗ tự nhiên, giả cổ  
Ø160xH350 E27*1 

Giá: 820.000 /1 cái

Vàng

Nâu

CAREN
Gỗ tự nhiên, giả cổ  
Ø220xH100 E27*1 

Giá: 165.000 /1 cái

Vàng

Nâu

CARIN
Gỗ tự nhiên,đui đồng 

Vàng

Nâu

CARON
Gỗ tự nhiên,đui đồng  
Ø220xH100 E27*1 

Giá:   215.000/1 cái

Vàng

Nâu

Ø220  E27*1

Ø280 E27*1
Giá: 350.000

Giá: 550.000

CARUM

Gỗ tự nhiên, Hợp kim sơn tĩnh điện 

Nâu

Ø280 E27*1 Giá: 650.000

CARUM 2

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø280xH250 E27*1 Giá: 

1.150.000

CARUM 3

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

Ø280xH270 E27*1 Giá: 1.450.000



WAG-01
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

WAG-02
Gỗ  Plywood, cắt cnc, sơn PU

WAG-03
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

WAG-04
Gỗ tự nhiên cắt cnc, sơn PU

 WAG-05
Gỗ thông tự nhiên , Led, mica

 WAG-06
Gỗ thông tự nhiên , Led, mica

 WAG-08
Gỗ  Plywood , cắt cnc, sơn PU

 WAG-09
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU, 
L

L240xH400  E27*1 Giá: 819.000 L70xH300  E27*1 Giá: 410.000 L70xH300  E27*1 Giá: 410.000

L170xH400  E27*1 Giá: 515.000

L150xH300 Led Giá: 680.000 
L150xH500  Led Giá: 920.000

L200xH400 Led 
L200xH600 Led 
L200xH800 Led

Giá: 748.000 
Giá: 985.000 
Giá: 1.350.000

L350xH80  E27*1 Giá: 748.000 
L450xH80  E27*1 Giá: 850.000 
L550xH80  E27*1 Giá: 985.000

 WAG-07
Gỗ thông tự nhiên , Led, mica 
L220xH300  Led  Giá: 
700.000

Giá: 550.000 edTrơn 

In Logo theo mẫu        Giá: 650.000



 WAG-12
Gỗ thông tự nhiên,  sơn PU, E27*1

 WAG-16
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

 WAG-17

 WAG-20

L180xH250  E27*1 Trơn Giá: 
378.000 In Logo theo mẫu          
Giá: 432.000

WAG-10 
Gỗ thông tự nhiên,  sơn PU, E27*1 

L220xH450  E27*1 
Giá:1.350.000

 WAG-11
Gỗ thông tự nhiên,  sơn PU, E27*1 

L200xH430  E27*1 Giá  : 1.350.000

 WAG-13

Gỗ thông tự nhiên,  sơn PU, E27*1 
L220xH300  E27*1 Giá :  750.000 L180xH400  E27*1  Giá :  850.000

 WAG-18
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

D150xH350  E27*1  Gi..

550.000

 WAG-19
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L600xH400  E27*1  Gi­� 1.085 �000

A B

Gỗ Plywood,cắt cnc, sơn 
PU L220xH220 Led  Gi­� 900 
�000 L350xH150 Led  Gi­� 965 
�000

Gỗ thông tự nhiên, Led, mica 
H200xD60 Led  Gi­� 980�000 
H300xD60 Led  Gi­� 
1.250�000



 WAG-21
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn 

PU

 WAG-22
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn 

PU

 WAG-23

L220xH300  E27*1 Giá : 810.000 L220xH300  E27*1 Giá : 690.000

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 
L220xH300  E27*1 Giá: 810.000

WAG-24 
Gỗ thông tự nhiên 

L150xH150  G9*1  Giá: 

710.000

 WAG-25
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn 

PU L120xH220  E27*1 Giá : 
810.000

 WAG-26
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L100xH200  E27*1 Giá : 550.000

 WAG-27 
Gỗ tự nhiên, E27*1 

L80xW140xH260   Gi.. 810.000

 WAG-28
Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn 

PU L60xH200  E27*1   Gi­� 
450�000

 WAG-29
Gỗ tự nhiên, cắt cnc, sơn 

PU L110xH200  E27*1   

Giá : 500.000



WAG-30 
Gỗ tự nhiên, mica.

400x260x130  E27*1 Gi­� 943�000

 WAG-31
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L200xH600  E27*1  Gi­� 1.450�000

 WAG-32 Gỗ

tự nhiên, mica Led

 WAG-34
Gỗ tự nhiên, sơn PU, thủy tinh 

D280 G9*1       Gi­� 

2.150�000

 WAG-35A 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, 

thủy tinh D280 E27*1 

Gi­� 750.000

 WAG-33
Gỗ tự nhiên, mica Led

GiGi­�­�748�000 
L400xH80L500xH80 
L600xH80 Gi865­�� 000
982 �000

L450xH90   Gi­� 
690�000           L550xH90 

Gi­� 
�50x0

� 00 H90 86Gi
L65

­
1.095�000

 WAG-50
Ván lạng vener, E27*1 

Gi­� 
950�000 L270xH210   Gi­� 

L220xH180 

1.292�000

 WAG-34A 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, thủy tinh 
D280 G9*1    Gi­� 2.150�000

 WAG-35B 
Gỗ tự nhiên, sơn PU, thủy tinh

D280 E27*1 Gi­� 750.000



 WAG-36 

 WAG-39 
Gỗ tự nhiên, Led , mica

L220xH220 Led  Gía : 685.000

Gỗ tự nhiên, Led , mica 
L220xH220 Led  Giá : 685.000

 WAG-37 
Gỗ tự nhiên, Led , mica 

L220xH220 Led  Giá : 

685.000

 WAG-38 
Gỗ tự nhiên, Led , mica 

L220xH220 Led  Giá : 

685.000

 WAG-40 
Gỗ tự nhiên, Led , mica 

L220xH220 Led  Gi.. 

685.000

 WAG-41 
Gỗ tự nhiên, Led , mica 

L220xH220 Led  Gi­� 

685�000

 WAG-42 
Gỗ tự nhiên, Led , mica 

L220xH220 Led  Gi­� 

685�000

 WAG-43 Gỗ

tự nhiên, Led , mica

L220xH220 Led  Gi­� 685�000

 WAG-44 
Gỗ tự nhiên,  mica
L220xH160 E27*1     

Gi­� 585�000



 WAG-47

Gỗ tự nhiên, G9*1 L120xH380     
Giá :1.150.000

 WAG-46 
Gỗ tự nhiên, mica

L150xH400 Led    Giá: 1.450.000

Vàng

Nâu

 WAG-45/1 
Gỗ tự nhiên, thủy 

tinh L150xH170 E27*1   
Giá : 685.000

 WAG-45/2 

Gỗ tự nhiên, thủy tinh 
L150xH170 E27*2   
Giá: 1.050.000

 WAG-48
Gỗ tự nhiên, Led

L220xH220  E27*1 Giá : 675.000

 WAG-49
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn 

PU L270xH230  E27*1 Giá. 
700.000

 DTG-43
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L100xH350  E27*1 Giá : 580.000

                 DTG-44

Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 

L100xH270  E27*1    Giá : 385.000

  DTG-45 
Gỗ tự nhiên, thủy tinh 

L150xH170 E27*1   
Giá: 685.000



 DTG-46 
Gỗ tự nhiên 

L150xH250  E27*2  Gi­� 
865�000

 DTG-48 

Gỗ Tự nhiên, Led, mica 
L320xH360   Gi­� 

1.684�000

  DTG-47 
Gỗ Tự nhiên, Led, mica

L220xH80     Gi­� 730�000 
L320xH80    Gi­� 943�000 

L520xH80     Gi­� 
1.375�000

 DTG-49 

A

B

Gỗ tự nhiên, Led

     A: D220 Led           Gi     ­� 765�000 B: 

L220x H180Led  Gi­� 765�000

 WAG-51A 
Gỗ Tự nhiên, Nhựa Epoxy

L100xH100  G9*1   
Gi­�1.228�000

 WAG-51C 
Gỗ Tự nhiên, Led, mica

L300xH75    Gi­� 1.287�000 
L500xH75    Gi­� 1.602�000

 WAG-51B 
Gỗ Tự nhiên, Nhựa Epoxy
L100xH200  G9*2 Gi­�   

2.041.000

 WAG-52 

Gỗ Tự nhiên, mica , Led 
L220xH220     Gi­� 

982�000

 WAG-53 

Gỗ Tự nhiên, mica , Led 
L200xH110  Led    Gi­� 875�000



 WAG-60 

Gỗ tự nhiên, thủy tinh
L200xH520xL130  E27*1 Gi­� 943�000

 WAG-56T 
Gỗ tự nhiên, PU, thủy tinh

L450xH170  G9*1 Gi­� 1.285�000

 WAG-57X 
Gỗ tự nhiên, PU, thủy tinh

L450xH170  LEd  Gi­� 1.170�000

 WAG-57 V 
Gỗ tự nhiên, PU,mica,led

450xH170   Led Gi­� 1.170�000

 WAG-56X 
Gỗ tự nhiên, PU, thủy tinh

L450xH170  G9*1 Gi­� 1.285.000

 WAG-58 
Gỗ tự nhiên, PU, thủy tinh

L410xH190   Led Gi­� 1.263�000
L400xH85 
L600xH85 

L200xH85  

 WAG-62 
Gỗ tự nhiên, Led

D400 
D500 
D600 
D800 

Gi­� 4.980�000        
Gi­� 6.025�000  
Gi­�  7.195�000  
Gi­�  11.349�000

 WAG-59 
Gỗ tự nhiên, PU, mica, Led

Gi­� 930.000 
Gi­� 1.250.000 
Gi­� 1.650.000

WAG-61
Gỗ tự nhiên, chao vải.

L180xH300  E27*1 Gi­� 810�000



 WAG-63V 
Gỗ tự nhiên, thủy tinh 

D280       G9*1 Gi­� 1.626�000

 WAG-63N

GTCC-43 
Gỗ tự nhiên

Ø220  LED

Ø280 LED
Giá: 550.000 

Giá: 750.000

GTCC-17V
Gỗ tự nhiên, thủy tinh

GTCC-17N
Gỗ tự nhiên, thủy tinh

Ø220  E27*1

Ø280 E27*1
Giá: 550.000

Giá: 750.000
Ø220  E27*1

Ø280 E27*1
Giá: 550.000

Giá: 750.000

Gỗ tự nhiên, thủy tinh 
D280  G9*1 Gi­� 1.626�000

 WAG-64V

Gỗ tự nhiên, thủy tinh 
D250  G9*1    Gi­� 

1.350�000

 WAG-64N

Gỗ tự nhiên, thủy tinh 

D250  Gi­� 1.350�000

 WAG-65

Gỗ tự nhiên, mica 
L260xH400 E27*1   

Gi­� 943�000

 WAG-66

Gỗ tự nhiên, mica 
L260xH400 E27*1   

Gi­� 550�000
G9*1



 WAG-61-23
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

L330xH450 (chao Ø150xH250)  

Giá : 1.450.000

 WAG-62-23
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

 WAG-63
Gỗ tự nhiên, , E27*1

      WAG-64 

L350xH450 (chao Ø260xH180)  

Giá : 1.550.000

L350xH450 (chao Ø280xH120)  

Giấ : 1.150.000

 WAG-67 

 WAG-65-23
Gỗ tự nhiên, đá mài

L350xH450 (chao Ø180xH210)  

Gi.. 1.550.000

Gỗ tự nhiên, đá mài

L350xH450 (chao Ø190xH220)  

Gi­� 1.550�000

 WAG-66-23

Gỗ tự nhiên, đá mài

L350xH450 (chao Ø150xH220)  

Gi­� 1.450�000

 WAG-68 
Gỗ tự nhiên, đá mài

 WAG-69
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1Gỗ tự nhiên, đá mài

L350xH450 (chao Ø150xH220)  

Gi­� 1.570�000

L350xH450 (chao Ø180xH210)  

Gi­� 1.670�000

L350xH450 (chao Ø250xH200)  

Gi­� 1.720�000



 WAG-70
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

 WAG-71
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

 WAG-72
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1 

L350xH450 (chao Ø155xH335) 

Gi­� 1.750�000

 WAG-73
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1 

L350xH450 (chao Ø140xH270) 

Gi­� 1.620�000

 WAG-74
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1 

L350xH450 (chao Ø200xH180) 

Gi­� 1.020�000

 WAG-75
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

L350xH450 (chao Ø155xH335) 

Gi­� 1.750�000

 WAG-76
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

L330xH450 (chao Ø150xH200) 

Gi­� 1.450�000

 WAG-77
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

L350xH450 (chao Ø260xH180) 

Gi­� 1.550�000

 WAG-78
Gỗ tự nhiên, đá mài khảm trai, E27*1

L350xH450 (chao D120xH270) 

Gi­� 1.350�000

L350xH450 (chao Ø250xH200) 

Gi­� 1.720�000

L350xH450 (chao Ø260xH180) 

Gi­� 1.550�000



 WAG-79
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L70xH220  E27*1 Gía: 520.000

 WAG-80
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L160xH270  E27*1 Gía: 988.000

 WAG-81
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L60xH250  E27*1 Gía: 590.000

WAG-82
L60 x H160 E27*1

Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên

Giá: 590.000

WAG-83
L100 x H160 E27*1

Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên

Giá: 345.000

WAG-84
L100 x H160 E27*1

Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên

Giá: 520.000

WAG-85
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L600xH45 Led Giá : 1.104.000 
L800xH45 Led Giá :1.446.000
L1200xH45 Led Gi.. 2.184.000

WAG-86
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

D400 Led Gi.. 1.860�000
L600 Led Gi­� 2.880�000

WAG-87
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L800xH350 Led Gi­� 2.350�000
L1200xH350 Led Gi­� 3.048�000



WAG-88
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L800xH250 E27*4 Gi­� 
2.630�000

WAG-89
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L320xH240 E27*1 Gi­� 
1.440�000

WAG-90
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L450x H115       Gi­� 828.000

WAG-91
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

D460xH160 G9*1    
Gi­�1.150�000

WAG-92
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 
L300xH190 G9*1       Gi­� 
918000

WAG-93
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự 
nhiên L300xH190 G9*1   
Gi ­� 918.00

0

WAG-94
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L200xH460 E27*1      Gi­� 
1.456�000

WAG-95
Hợp kim sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên 

L300xH100 E27*1      Gi­� 
580�000



 WRT-01
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L350xH400  E27*1 Giá: 760.000

 WRT-02
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L480xH510  E27*2 Gi.. 1.830�000

 WRT-03
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH350  E27*1      Gi­� 760�000

 WRT-04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

L150xH400  E27*1 Gi­� 1.029�000

  WRT-05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L430xH330  E27*1 Gi­� 810�000

  WRT-06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH300  E27*1 Gi­� 760�000

WRT-07
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L300xH320  E27*1 Gi­� 760�000

WRT-08
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L500xH520  E27*1 Gi­� 950�000

WRT-09
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH400  E27*1 Gi­� 760�000



Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L150xH320  E27*1 Giá : 760.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 
điện L600xH500  E27*1  

Giá : 1.630.000

 WRT-13

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L500xH550  E27*1 

Giá :1.450.000

 WRT-14
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L230xH350  E27*1  

Giá : 1.250.000

 WRT-10  WRT-11  WRT-12

 WRT-15-2
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L700xH820  E27*1 Gi..

2.124.000

 WRT-16
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L400xH400  E27*1 Gi.. 860.000

 WRT-17

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L890xH400  E27*3 Gi­� 

2.116�000

 WRT-15-1
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L500xH820  E27*1 Gi­� 

1.250�000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L150xH320  E27*1 Gi­� 760�000



 WRT-18
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L650xH350  E27*1 Giá: 1.630.000

 WRT-19
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L480xH250  E27*2 Giá: 985.000

 WRT-20
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D450xH520  E27*1 Giá: 1.450.000

 WRT-21
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH400  E27*1 Gi­� 760�000

 WRT-22

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L190xH550 E27*1 Gi­� 1.246�000

 WRT-23
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L840xH420  E27*1 Gi­� 1.308�000

 WRT-24
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xH380  E27*1 Gi­� 695�000

 WRT-25
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH320  E27*1 Gi­� 656.000

 WRT-26
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xH450  E27*1 Gi­� 656.000



 WRT-27
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH450  E27*1 Gi.. 702.000

 WRT-28
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L120xH400  E27*1 Gi­� 470.000

 WRT-29
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH300  E27*1  Gi­� 896.000

 WRT-32
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L70xH400  E27*1 Gi­� 410.000

Nâu

Vàng

 WRT-30
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L70xH300  E27*1 Gi­� 410.000

 WRT-31
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L70xH300  E27*1 Gi­� 550.000

 WRT-33
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH300  E27*1 Gi­� 595.000

 WRT-34
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L600xH50  E27*2 Gi­� 1.992.000

 WRT-35
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L520xH350 E27*2 Gi­� 1.942.000



 WRT-36
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH350  E27*1 Gi­� 595.000

 WRT-37
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L370xH400  E27*1 Gi­� 620.000

 WRT-38
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L370xH400  E27*2 Gi­� 620.000

 WRT-39
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH350  E27*1 Gi­� 826.000

 WRT-40
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH300  E27*1 Gi­� 595.000

 WRT-41
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH300  E27*1 Gi­� 650.000

 WRT-42
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L330xH400  E27*1 Gi­� 595.000

 WRT-43
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L480xH510  E27*2 Gi­� 1.116.000

 WRT-44
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L240xH330  E27*1 Gi­� 888.000



 WRT-45
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L120xH300  E27*1 Gi­ : 450.000

 WRT-46
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH320  E27*1 Gi­ :670.000

 WRT-47
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L350xH320  E27*2 Gi­� 950.000

 WRT-48
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L150xH330  E27*1 Gi­ : 595.000

 WRT-49
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH330  E27*1 Gi­ : 595.000

 WRT-53
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xH550  E27*1 Gi­ : 1.308.000

 WRT-51
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L350xH300  E27*1 Gi­ : 620.000

 WRT-52
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L650xH350  E27*2 Gi­ : 1.267.000

 WRT-50
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH330  E27*1 Gi­ : 595.000



 WRT-54
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L300xH360  E27*1 Gi­� 595.000

 WRT-55
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L430xH350 E27*2  Gi­� 950.000

 WRT-56
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L300xH300  E27*1 Gi­� 610.000

 WRT-57
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L900xH490  E27*1 Gi­� 1.722.000

 WRT-58
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L120xH350  E27*1 Gi­� 720.000



 WTT-01
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L220xH480 E27*1 Gi­� 1.150.000

 WTT-02  WTT-03



 DTT-02
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D180xH230  E27*1 Gi­� 1.480.000

DTT-01 
Gỗ tự nhiên, E27*1   
D80  Giá: 110.000/thả 

 DTT-03
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

A

B

C

A   D230xH245   Giá: 1.820.000/thả 
B   D100xH245   Giá: 1.260.000/thả 
C  D190xH230    Giá: 1.650.000/thả 

 DTT-04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

A   D65xH120  Giá: 350.000/thả 
B   D65xH220   Giá: 420.000/
thả C  D65xH320   Giá: 520.000 

 DTT-05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D200xH120  E27*1 Gi­� 650.000

 DTT-08
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 

 DTT-09
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 DTT-06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D200xH100  E27*1 Gi­� 650.000

 DTT-07
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện,E27*1 

D150xH500  Giá: 1.150.000/thả D150xH500  Giá: 1.150.000/thả 
D150xH500  Giá: 1.250.000/thả 



 DTT-16

A

B

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
A   D100xH150  Giá: 890.000/thả 
B   D100xH250  Giá: 1.150.000/thả 

 DTT-15
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D120xH260  E27*1 Gi­� 1.090.000

 DTT-18
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D100xH550   Giá: 1.250.000/thả 

A

B C
D

 DTT-10
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D150xH460  E27*1 Gi­� 1.035.000

 DTT-17
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D100xH460  G9*1 Gi­� 380.000

 DTT-11
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D150xH470  E27*1 Gi­� 1.050.000

 DTT-12
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D150xH350  E27*1 Gi­� 1.050.000

 DTT-14
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D200xH260  E27*1 Gi­� 1.450.000

 DTT-13
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
D150xH450  E27*1 Gi­� 1.050.000



 DTT-19
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200xH180   Giá: 850.000/thả 

 DTT-20

A

B

C

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
A   D130xH260   Giá: 980.000/thả 
B   D130xH200   Giá: 980.000/thả C  

D130xH290    Giá: 980.000/thả 

 DTT-21
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

D200xH1150  Giá: 880.000/thả 



WAL-01
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L240xH350  Led Gi.. 715.000

WAL-02
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L240xH350  Led Gi..  715.000

WAL-03
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L240xH350  Led   Gi­� 715.000

WAL-04
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH350  Led Gi­� 715.000

WAL-05
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH350  Led Gi­� 715.000

WAL-06
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH350  Led Gi­� 715.000

WAL-07
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L200xH400  Led Gi­� 1.150.000

WAL-08
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH600  

L160xH800  

Giá: 1.479.000 

WAL-09
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH450  Led Gi­� 1.272.000

Gi­�         2.106�000 



WAL-10
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi..  945.000

WAL-11
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi­� 945.000

WAL-12
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi­� 945.000

WAL-13
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L260xH460  Led Gi­� 945.000

WAL-14A
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH320  Led Gi­� 1.712.000

WAL-14B
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH320  Led Gi­� 1.712.000

WAL-15
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH320  Led Gi­� 1.712.000

WAL-16
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH320  Led Gi­� 1.712.000

WAL-17
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH370   Led Gi­� 1.980.000



WAL-18
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH370   Led Gi.. 1.980.000

WAL-19
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH370   Led Gi..  1.980.000

WAL-20
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L220xH370   Led Gi­� 1.980.000

WAL-21
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L260xH590   Led    Gi..  1.104�000 
L260xH790  Led Gi­� 1.584�000

WAL-22
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L260xH590   Led    Gi­� 1.104�000 
L260xH790  Led Gi­� 1.584�000

WAL-23
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L260xH590   Led    Gi­� 1.104�000 
L260xH790  Led Gi­� 1.584�000

WAL-25
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi­� 1.145.000

WAL-26
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi­� 1.145.000

WAL-24
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH450  Led Gi­� 1.145.000



WAL-27
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L290xH900  Led Gi­� 1.746.000

WAL-28
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L290xH900  Led Gi­� 1.746.000

WAL-29

WAL-30
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH470  Led Gi­� 880.000

WAL-31
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH470  Led Gi­� 880.000

WAL-32
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 
điện 

L160xH470  Led Gi­� 
880.000

WAL-33
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH470  Led Gi­� 880.000

WAL-34
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH470  Led Gi­� 880.000

WAL-35
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh 
điện 

L160xH470  Led Gi­� 
880.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L165xH490   Led    Gi­� 1.835�000 
L165xH690  Led Gi­� 2.558.000



WAL-37
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L160xH470  Led Gi­� 880.000

WAL-38
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 750.000

WAL-39
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 750.000

Vàng Trắng Vàng Trắng

WAL-40
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 750.000

Vàng Trắng

WAL-41
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 750.000

Vàng Trắng

WAL-42
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 750.000

Vàng Trắng

WAL-43
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 
750.00

Vàng Trắng

WAL-44
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 
750.000

Vàng Trắng

WAL-45
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L170xH480   Led Gi­� 
750.000



WAL-46
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L300xH380    E27*1  Gi­� 
1.580.000

WAL-47 WAL-48

WAL-49 WAL-50 WAL-51

WAL-52

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L160xH280    Led  Gi­� 638.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L160xH280    Led  Gi­� 638.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L200xH430    Led  Gi­� 1.350.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L220xH350   Led  Gi­� 715.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L220xH350   Led  Gi­� 715.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L500xH 255   Led  Gi­� 1.440.000

WAL-53
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L170xH 400   Led  Gi­� 1.152.000

WAL-54
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
H240xH 360   Led  Gi­� 715.000



WAL-55
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L240xH 360   Led  Gi­� 715.000

WAL-56 WAL-57

WAL-58 WAL-59

WAL-61

WAL-60

WAL-62

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

WAL-63
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000



WAL-67

WAL-64
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

WAL-65
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

WAL-66
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH250   Led    Gi­� 780.000 
L350xH350  Led Gi­� 1.080.000

WAL-68 WAL-69
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L260xH260   Led    Gi­� 780.000 
L360xH360  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L260xH260   Led    Gi­� 780.000 
L360xH360  Led Gi­� 1.080.000

Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 
L260xH260   Led    Gi­� 780.000 
L360xH360  Led Gi­� 1.080.000

WAL-70
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH480   Led  Gi­� 1.344.000

WAL-71
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH480   Led  Gi­� 1.344.000

WAL-72
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện 

L250xH480   Led  Gi­� 1.344.000



WPT-01

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 

1.260.000  Giá: 
1.500.000 Giá: 2.150.000 

WPT-02

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-03

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-04

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-05

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-06

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-07

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-08 WPT-09

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 
1.260.000  Giá: 
1.500.000  Giá: 2.150.000 

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 

1.260.000  Giá: 
1.500.000  Giá: 2.150.000 

  

Giá: 1.000.000 
Giá: 1.260.000 
Giá: 1.500.000
Giá: 2.150.000

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 
1.260.000  Giá: 
1.500.000  Giá: 2.150.000 

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 
1.260.000  Giá: 
1.500.000  Giá: 2.150.000 

 Giá: 1.000.000 
 Giá: 
1.260.000  Giá: 
1.500.000  Giá: 2.150.000 

Giá: 1.000.000 
Giá: 1.260.000 
Giá: 1.500.000
Giá: 2.150.000

Giá: 1.000.000 
Giá: 1.260.000 
Giá: 1.500.000
Giá: 2.150.000



WPT-16

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

Ø350 
Ø450 
Ø550 
Ø650 

WPT-10

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550   Giá:     1.500.000 
Ø650  Giá:  2.150.000

 

 

 

 

WPT-11

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550   Giá:  1.500.000 
Ø650  Giá:     2.150.000

WPT-12

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550  Giá:  1.500.000 
Ø650  Giá:     2.150.000

WPT-13

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550   Giá:     1.500.000 

Ø650  Giá:     2.150.000

WPT-14

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550  Giá:  1.500.000 
Ø650  Giá:     2.150.000

WPT-15

Ø350 Giá: 1.000.000 
Ø450 Giá: 1.260.000 
Ø550  Giá:  1.500.000 
Ø650  Giá:     2.150.000



 TCT-02
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU 
L800xH270 LED  Giá: 3.556.000 
L1200xH390 LED  Giá : 5.428.000

 TCT-01
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L800xH270 LED  Giá :  3.556.000 
L1200xH390 LED  Giá : 5.428.000

 TCT-03
Gỗ Plywood, cắt cnc, sơn PU

L800xH270 LED    Giá: 3.556.000 
L1200xH390 LED    Giá :5.428.000



 MAG-01V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-01CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-02
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400  Giá: 1.400.000
B. D500  Giá: 1.800.000

 MAG-03V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-03CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-04
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400  Giá: 1.400.000
B. D500  Giá: 1.800.000

A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

 MAG-06V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-05V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-5CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400x400  Giá: 1.320.000
B. V500x500  Giá: 1.520.000
C. V600x600    Giá: 2.560.000

A. 400x600  Giá: 1.980.000
B. 500x750    Giá: 2.160.000
C. 600x900    Giá: 3.840.000



 MAG-07V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-08CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-08V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-07CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-06CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

 MAG-09T
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400 Giá: 1.650.000
B. D500   Giá: 1.900.000
C. D600    Giá: 3.200.000

 MAG-10CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. 400x600  Giá: 2.300.000
B. 500x750    Giá: 2.660.000
C. 600x900    Giá: 4.480.000

A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000

A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000

MAG-09V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000
V500x500  Giá: 1.900.000
V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-10V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
A. V400x400  Giá: 1.650.000
B. V500x500  Giá: 1.900.000
C. V600x600    Giá: 3.200.000



 MAG-11CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.300.000
B. W500xR750    Giá: 2.660.000
C. W600xR900    Giá: 4.480.000

MAG-11V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000
V500x500  Giá: 1.900.000
V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-12CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.300.000
B. W500xR750    Giá: 2.660.000
C. W600xR900    Giá: 4.480.000

MAG-12V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000
V500x500  Giá: 1.900.000
V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-13CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.300.000
B. W500xR750    Giá: 2.660.000
C. W600xR900    Giá: 4.480.000

MAG-13V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000
V500x500  Giá: 1.900.000
V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-14CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.760.000
B. W500xR750    Giá: 3.195.000
C. W600xR900    Giá: 5.376.000

 MAG-14V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400x400   Giá: 1.950.000
B. V500x500    Giá: 2.250.000
C. V600x600    Giá: 3.840.000

 MAG-15
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.185.000
C. D600  Giá: 3.680.000



 MAG-16
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.150.000
C. D600  Giá: 3.680.000

 MAG-17
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.150.000
C. D600  Giá: 3.680.000

 MAG-18
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.150.000
C. D600  Giá: 3.680.000

 MAG-19
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.150.000
C. D600  Giá: 3.680.000

 MAG-19
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400      Giá: 2.544.000
B. V500    Giá: 3.180.000
C. V600  Giá: 3.816.000

 MAG-20T
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400      Giá: 2.544.000
B. V500    Giá: 3.180.000
C. V600  Giá: 3.816.000

 MAG-20V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400      Giá: 2.544.000
B. V500    Giá: 3.180.000
C. V600  Giá: 3.816.000

 MAG-21-1T
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D600     Giá: 3.800.000
B. D700    Giá: 4.500.000
C. D800  Giá: 5.050.000

 MAG-21T-2T
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D800      Giá: 6.264.000
B. D1000    Giá: 7.830.000
C. D1200      Giá: 9.300.000



 MAG-22
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400      Giá: 2.544.000
B. V500    Giá: 3.180.000
C. V600  Giá: 3.816.000

 MAG-23
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. V400      Giá: 2.544.000
B. V500    Giá: 3.180.000
C. V600  Giá: 3.816.000

 MAG-24
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-25V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-25CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh

điện
A. W400xR600  Giá: 2.484.000
B. W500xR750    Giá: 2.880.000
C. W600xR900    Giá: 4.838.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

A. D550      Giá: 1.950.000
B. D650    Giá: 3.740.000
C. D850 Giá: 4.662.000

 MAG-26
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-28
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400      Giá: 1.890.000
B. D500    Giá: 2.150.000
C. D600  Giá: 3.680.000

 MAG-27V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-27CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh

điện
A. W400xR600  Giá: 2.484.000
B. W500xR750    Giá: 2.880.000
C. W600xR900    Giá: 4.838.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000



 MAG-29V
 Gỗ tự nhiên

 MAG-29CN
 Gỗ tự nhiên

A. W400xR600  Giá: 2.484.000
B. W500xR750    Giá: 2.880.000
C. W600xR900    Giá: 4.838.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

 MAG-30
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.850.000
B. D700    Giá: 5.400.000

 MAG-31
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-32
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-34
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-33
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-35
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-36
 Gỗ tự nhiên

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000



 MAG-38
 Gỗ tự nhiên 

 MAG-37V
 Gỗ tự nhiên 

 MAG-37CN
 Gỗ tự nhiên 

A. W400xR600  Giá: 2.584.000
B. W500xR750    Giá: 2.980.000
C. W600xR900    Giá: 4.938.000

A. V400x400   Giá: 1.880.000
B. V500x500    Giá: 2.880.000
C. V600x600    Giá: 3.880.000

 MAG-39V
 Gỗ tự nhiên 

 MAG-39CN
 Gỗ tự nhiên 

A. W400xR600  Giá: 2.484.000
B. W500xR750    Giá: 2.880.000
C. W600xR900    Giá: 4.838.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

 MAG-40
 Gỗ tự nhiên 

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

 MAG-41V
 Gỗ tự nhiên 

 MAG-41CN
 Gỗ tự nhiên 

A. W400xR600  Giá: 2.484.000
B. W500xR750    Giá: 2.880.000
C. W600xR900    Giá: 4.838.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

 MAG-42
 Gỗ tự nhiên 

A. D500     Giá: 3.550.000
B. D700    Giá: 4.970.000

A. D400 Giá: 1.650.000
B. D500   Giá: 1.900.000
C. D600    Giá: 3.200.000



 MAG-43
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-45
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
A. D400 Giá: 1.650.000
B. D500   Giá: 1.900.000
C. D600    Giá: 3.200.000

 MAG-44
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. D400 Giá: 1.650.000
B. D500   Giá: 1.900.000
C. D600    Giá: 3.200.000

A. V400x400   Giá: 1.755.000
B. V500x500    Giá: 2.025.000
C. V600x600    Giá: 3.455.000

 MAG-46V
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-46CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

 MAG-48CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.300.000
B. W500xR750    Giá: 2.660.000
C. W600xR900    Giá: 4.480.000

MAG-48V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000 
V500x500  Giá: 1.900.000 
V600x600    Giá: 3.200.000

A. W500xR750  Giá: 4.290.000
B. W600xR900    Giá: 5.690.000

A. V500x500   Giá: 2.860.000
B. V600x600    Giá: 3.850.000

MAG-47V
Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện
V400x400  Giá: 1.650.000 
V500x500  Giá: 1.900.000 
V600x600    Giá: 3.200.000

 MAG-47CN
 Gỗ tự nhiên, hợp kim sơn tĩnh điện

A. W400xR600  Giá: 2.300.000
B. W500xR750    Giá: 2.660.000
C. W600xR900    Giá: 4.480.000




